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	I. KHOÁNG SẢN SẮT VÀ HỢP KIM SẮT

	I.1 Quặng sắt

	1. 
	Quặng sắt
	Đường 15

Xã Hương Hoá
Xã Kim Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17o00’08” -105o5416”


	Quặng sắt màu xám nâu hạt nhỏ, hạt trung, ít tạp chất, thuộc dạng quặng lăn chiều dày 0,2-1m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 4-7%;  Fe203: 48-65%; Si02: 4,6%; MKN: 11%; CaO: 2,4%; MgO: 0,55%.
	TNDB: 0,09 triệu tấn

	2. 
	Quặng sắt
	Thôn 4

Xã Đức Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17°49'2" -
106°6'52"

	Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%;  Fe203: 50-70%; Si02: 4,9%; MKN: 12%; CaO: 2,5%;  MgO: 0,5%. Hàm suất 200-350 kg/m3.
	Điểm khoáng sản

.

	3. 
	Quặng sắt
	Liêm Hoá

Xã Trung Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°44'56" -
105°56'54"

	Quặng dạng vón kết laterit bở rời xen kẹp trong các đá trầm tích hệ Đệ Tứ. Diện phân bố sắt dài 1,4km, rộng 600m, chủ yếu là vón kết laterit bở rời, có chỗ gắn kết đặc xít màu nâu đen.
	Điểm khoáng sản



	4. 
	Quặng sắt
	Thanh Liêm

Xã Trung Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°44'6" -
105°59'29"

	Quặng dạng vón kết laterit bở rời xen kẹp trong các đá trầm tích hệ Đệ Tứ. Diện phân bố dài 1,7km, chỗ rộng nhất 1,3km, chỗ hẹp nhất 500-600m.
	Điểm khoáng sản



	5. 
	Quặng sắt
	Thuỷ Vực

Xã Quảng Hợp

Huyện Quảng Trạch
	17°56'52" -
106°21'18"

	Tại Thủy Vực mới phát hiện được 2 mạch quặng hematit cách nhau 10-15cm, mỗi mạch dày khoảng 8cm, chiều dài mới quan sát được 6m. Quặng có cấu tạo khối, kiến trúc hạt tha hình. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49,86-52,75%.
	Điểm khoáng sản



	6. 
	Quặng sắt
	Đá Đen

Xã Quảng Hợp

Huyện Quảng Trạch
	17°54'16" -
106°22'51"

	Quặng sắt màu  xám  ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49,86-52,75%.
	Điểm khoáng sản



	7. 
	Quặng sắt
	Vực Tròn

Xã Quảng Hợp

Huyện Quảng Trạch
	17°53'45" -
106°20'24"

	Quặng sắt limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 49-52%.
	Điểm khoáng sản



	8. 
	Quặng sắt
	Đất đỏ

Xã Quảng Châu

Huyện Quảng Trạch
	17°52'29" -
106°22'44"

	Quặng sắt màu  xám ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 30-40%.
	Điểm khoáng sản



	9. 
	Quặng sắt
	Quảng Tiến

Xã Quảng Tiến

Huyện Quảng Trạch
	17°50' 54" -
106°22'12"

	Quặng sắt  màu  xám  ánh kim, nặng, hầu hết bên ngoài bị ôxy hoá thành limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, hematit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 35-45%.
	Điểm khoáng sản



	10. 
	Quặng sắt
	Vân Tiến

Xã Quảng Lưu,

Huyện Quảng Trạch
	17°49'10" -
106°21'48"

	Quặng lăn trong trầm tích hệ tầng Bản Giàng. Sắt limomit phân bố dài  trên 700m, rộng 300m, dày trung bình 3m.
	Điểm khoáng sản



	11. 
	Quặng sắt
	Linh Cận Sơn
Xã Quảng Sơn
Huyện Quảng Trạch
	17°43'24" -
106°20'33"

	Quặng sắt  limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, geothit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 43-54%.
	Điểm khoáng sản



	12. 
	Quặng sắt
	Khe Ngang

Xã Phúc Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°39'15" -
106°18'38"

	Điểm quặng phân bố trên diện tích hệ tầng Rào Chắn. Quặng sắt tạo nên một dải sườn tích dài 700m, rộng 150m, chiều dày 0,4-4,5m. Thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 43-54%.
	Điểm khoáng sản



	13. 
	Quặng sắt
	Làng Va

Xã Thượng Trạch  Huyện Bố Trạch
	17030'00" - 106017'08"

	Quặng lăn trong trầm tích hệ tầng Bản Giàng. Kích thước các tảng 15-150cm. Thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 50- 77%.
	Điểm khoáng sản



	14. 
	Quặng sắt
	Mỹ Sơn

Xã Cự Nẩm
Huyện Bố Trạch
	17°39'5" -
106°24'43"

	Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%;  Fe203: 50-70%; Si02: 4,9%; MKN: 12%; CaO: 2,5%;  MgO: 0,5%. Hàm suất 200-300kg/m3.
	Điểm khoáng sản



	15. 
	Quặng sắt
	Thọ Lộc

Xã Sơn Lộc, Cự Nẫm
Huyện Bố Trạch
	17°38'39" -
106°25'50"

	Quặng sắt ở đây gặp chủ yếu là các tảng lăn với mật độ thưa, kích thước các tảng lăn thay đổi từ 20-50cm, tạo thành đới rộng 100-150m, kéo dài 500-600m theo phương Tây Bắc-Đông Nam. Khoáng vật quặng gồm limonit, geothit. Hàm lượng Fe từ 43-54%.
	Mỏ nhỏ

Trữ lượng cấp C1: 38,6 ngàn tấn

	16. 
	Quặng sắt
	Đại Phúc

Xã Vạn Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17016’26’’ -
106°40'2"
	Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày tầng chứa quặng 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%; Fe203: 45-48%; Si02: 4,9%.
	Điểm khoáng sản



	17. 
	Quặng sắt
	Vạn Ninh

Xã Vạn Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17°15'59" -
106°40'13"
	Quặng sắt limonit nằm trên một dải đồi cao 15-20m. Các tảng lăn limonit nằm trong đới phong hoá của đá phiến sét, bột kết thuộc trầm tích hệ tầng Tân Lâm (D1-2tl). Quặng ở dạng sườn tích, phân bố trên một diện nhỏ. Thành phần khoáng vật: limonit, hàm lượng Fe trung bình trong quặng limonit là 46,85%.
	Điểm khoáng sản

Tài nguyên dự báo 50.000 tấn quặng sắt



	18. 
	Quặng sắt
	Trùng Bèn

Xã Vạn Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17°14'53" -
106°38'28"
	Quặng sắt laterit màu xám nâu, đen nâu, thuộc dạng quặng eluvi, deluvi, tảng lăn chiều dày tầng chứa quặng 0,2-2m. Thành phần hoá học gồm: Al203: 5-8%; Fe203: 45-48%; Si02: 4,9%. Hàm suất 200-350 kg/m3.
	Điểm khoáng sản



	19. 
	Quặng sắt
	Bản Rào Đá

Xã Trường Xuân

Huyện Quảng Ninh
	17°14'35" -
106°36'18"
	Quặng sắt limonit có màu nâu vàng, mềm bở hơn, thành phần khoáng vật tương đối đơn giản, gồm chủ yếu là limonit, geothit. Hàm lượng sắt trong quặng đạt 40-50%.
	Điểm khoáng sản



	20. 
	Quặng sắt
	Hoành Viễn
Xã Sơn Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17°12'54" -
106°41'24"
	Quặng sắt trong khu vực nằm trong tàn tích eluvi - deluvi trên những dải đồi thấp, quặng tập trung thành dải kéo dài 500-700m theo phương Tây Bắc-Đông Nam, rộng 150-200m.
	Tài nguyên dự báo khoảng 500.000 tấn quặng sắt

	21. 
	Quặng sắt
	Mugi

Xã Ngân Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o03’30” - 106°28'30"
	Đới limonit sản phẩm phong hóa của sulffur nằm trùng với đứt gãy á kinh tuyến trong trầm tích hệ tầng Long Đại. Đới quặng có chiều rộng 5-7m, dài trên 1.000m. Hàm lượng: Fe: 51,58%; Au: 1g/T (nung luyện), 0,0g/T (HTNT); Pb: 24-170ppm; Zn: 68-259ppm (HTNT).
	Điểm khoáng sản

TNDB P2: 520 ngàn tấn

	22. 
	Quặng sắt
	Sen Thuỷ

Xã Sen Thuỷ

Huyện Lệ Thủy
	17008’30’’ -
106054’24’’


	Đới quặng lăn tương đối rộng, có chỗ 600-700m, thường 300-400m. Đới quặng lăn kéo dài không liên tục, tạo thành những đoạn ngắt quãng.
Quặng ở dạng tàn tích, sườn tích trong tầng edQi khoáng vật: limonit, gơtít, hêmatít, Fe: 40,76%; Mn: 0,86%.
	Tìm kiếm phổ tra, có triển vọng, trữ lượng 1 triệu tấn

	I.2. Quặng mangan

	23. 
	Quặng

Mangan
	Xã Kim Hoá, Thuận

Hoá, Nam Hoá, Huyện Tuyên Hoá
	17o54’36’’ - 106o00’54’’


	Đá phiến sét, phiến silic xen cát, bộ kết hệ tầng Cát Đằng (D3fmcđ) chứa mangan. Quặng mangan gốc tái thấm đọng và quặng mangan eluvi - deluvi.

Hàm suất trung bình 200kg/m3. Hàm lượng Mn trung bình 9,42%.
	Cấp 121 + 122: 103

nghìn tấn


	24. 
	Quặng

Mangan
	Hồng Hoá

Xã Hồng Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°52'30" -
105°56'45"

	Quặng mangan nguồn gốc trầm tích nằm trong trầm tích Devon giàu silic hệ tầng Cát Đằng. Quặng mangan có màu nâu đen, xốp nhẹ, dạng bột đất, khoáng vật quặng chủ yếu là psilomelan (3-50%); SiO2: 58-85%. Hàm lượng mangan từ 3-30%.
	Điểm khoáng sản

	25. 
	Quặng

Mangan
	Tăng Hoá

Xã Hoá Sơn

Huyện Minh Hoá
	17°43'56" -
105°53'52"

	Mangan tạo thành các lớp mỏng vài milimét đến 1-2cm xen kẹp đều trong các hệ lớp bột kết silic màu xám, đá phiến silic thuộc phần trên cùng hệ tầng Bằng Ca.
	Điểm khoáng sản

	I.3. Quặng wolfram

	26. 
	Vonfram
	Kim Hoá

Xã Kim Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17o57’38’’ -105o57’15’’


	Quặng wonfram màu đen xâm tán, ổ trong mạch thạch anh xuyên cắt đá granit dạng porphir tuổi Triat trung, thành phần khoáng vật wonframit 30%, thạch anh 70%. Kết quả quang phổ: W: 1%; Sn: 0,01%.
	Điểm khoáng sản

	II. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI CƠ BẢN

	II.1. Quặng chì - kẽm

	27. 
	Quặng Chì, Kẻm
	Mỹ Đức
Xã Ngân Thuỷ
Huyện Lệ Thuỷ
	17o14’32’’ -106o37’38’’


	Quặng dạng mạch, ổ lấp đầy trong các khe nứt của đá vôi bị dolomit hóa. Quặng thường tập trung thành đám dạng tương đối đẳng thước, kích thước các đám tới 200-300m2. Thành phần khoáng vật chủ yếu gồm sphalerit, galenit. Hàm lượng Zn rất không đồng đều, ở các ổ riêng biệt có thể tới 15-20% nhưng theo mẫu rãnh thường nghèo (<5%), Pb hàm lượng tới 7-8%.
	Cấp C2 + P1
Zn = 95 nghìn tấn

Pb + Zn + 3.217 tấn

	28. 
	Quặng Chì, Kẻm
	Mugi

Xã Lâm Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o03’00” - 106o28’51”
	Quặng chì-kẽm dạng mạch, thấu kính nằm trong và trờn ranh giới đá phun trào ryolit, ryodacit được xếp vào hệ tầng Động Toàn. Đã phát hiện được 4 đới mạch, thế nằm 280 ( 60-70o. Thành phần khoáng vật quặng gồm galenit, pyrit, tetraedrit; đôi nơi có sphalerit. Hàm lượng các nguyên tố (%): Pb: 0,1-5,8; Zn: 0,01-3,2; Cu: 0,01; Au: 0,0g/T; Ag: 0-125ppm.
	Điểm khoáng sản

TNDB P2:11 ngàn tấn

	III. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI NHẸ

	III.1. Quặng sa khoáng titan

	29. 
	Sa khoáng titan
	Lý Hòa
Xã Hải Trạch

Huyện Bố Trạch
	17038’00’’ -
106031’40’’
	Inmenit, Monazit zircon, nằm trong cát vàng ven bờ biển, hàm lượng vài kg - 100kg/1m3 cát. Quặng inmenit tạo dải hẹp, hàm lượng thấp, không có giá trị công nghiệp.
	Tìm kiếm phổ tra, không có triển vọng

	30. 
	Sa khoáng titan
	Quang Phú

Xã Quang Phú

Thành phố Đồng Hới
	17031’30’’ -
106036’00’’
	Inmenit, Monazit zircon, nằm trong cát vàng ven bờ biển, hàm lượng vài kg/1m3 cát, Hàm lượng các khoáng vật: inmenit và rutin 1000g/m3; monazit >100g/m3; zircon 400g/m3.
	Điểm khoáng sản



	31. 
	Sa khoáng titan
	Ngư Thủy Bắc
Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ  Thủy
	17°14'37" -
106°52'48"

	Quặng ilmenit sa khoáng nằm trong trầm tích biển gió Holocen muộn, tạo thành dải dài song song với bờ biển.
Sa khoáng titan Ngư Thủy Bắc phân bố trong cát màu xám, xám vàng trầm tích Đệ Tứ, nguồn gốc biển gió, chiều dày tầng cát chứa sa khoáng titan 2-4m. Hàm lượng trung bình: Titan + zircon= 5-15kg/m3.
	Điểm khoáng sản



	32. 
	Sa khoáng titan
	Thượng Bắc
Xã Ngư Thủy Trung

Huyện Lệ Thủy
	17°14'7" -
106°53'40"

	Quặng ilmenit sa khoáng nằm trong trầm tích biển gió Holocen muộn, tạo thành dải dài song song với bờ biển. Hàm lượng ilmenit trong cát quặng 7-900 kg/m3, trung bình 70 kg/m3. Hàm lượng ziricon 6-7 kg/m3. Trong phần ngập nước cũng cú sa khoáng đạt hàm lượng công nghiệp.
	Điểm khoáng sản



	33. 
	Sa khoáng titan
	Ngư Thủy Nam
Xã Ngư Thủy Nam Huyện Lệ Thủy
	17°10'3" -
106°58'51"

	Quặng inmenit sa khoáng tạo thành dải nhỏ ven bờ biển. Hàm lượng inmenit 7-900 kg/m3, trung bình 9 kg/m3. Zircon đi cùng hàm lượng 6-7 kg/m3.
	Mỏ nhỏ

C2 = 50 nghìn tấn

	34. 
	Sa khoáng titan
	Bàu Dum, Bàu Sen
Xã Ngư Thủy Nam
Huyện Lệ Thủy
	17°10'9" -
106°57'0"


	Quặng ilmenit sa khoáng nằm trong trầm tích biển gió Holocen muộn, tạo thành dải dài song song với bờ biển. Hàm lượng ilmenit trong cát quặng 7-900 kg/m3, trung bình 70 kg/m3. Hàm lượng ziricon 6-7 kg/m3. Chiều dày quặng 6-12m .Trong phần ngập nước cũng có sa khoáng đạt hàm lượng công nghiệp.
	Tài nguyên cấp 334 là 350 nghìn tấn titan và ziricon

(Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đánh giá năm 2008 và năm 2011)

	35. 
	Sa khoáng titan
	Đông Sen Thủy
Xã Sen Thuỷ

Huyện Lệ Thủy
	17°9'48" -
106°57'39"


	
	

	36. 
	Sa khoáng titan
	Tây Liêm Bắc
Xã Ngư Thuỷ Nam

Huyện Lệ Thủy
	17°10'24" -
106°57'41"


	
	

	IV. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI VÀNG - BẠC

	IV.1. Quặng vàng

	37. 
	Vàng
	Khe Nang
Xã Kim Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17o58’46’’ -106o00’15’’

	Các mạch thạch anh sulfur chứa vàng nằm trên trục nếp lồi nhỏ phương Tây Bắc-Đông Nam. Đã phát hiện 24 thân mạch (trên 3 khu Khe Nang, Khe Môn, Khe Nét). Hàm lượng trung bình trên 3g/T, có nhiều mẫu đạt hàng chục g/T. Các mạch có chiều dài vài chục mét đến vài trăm mét, thân lớn nhất đạt 500-600m. Thành phần khoáng vật: pyrit, galenit, sphalerit, chalcopyrit, vàng, pyrotin, tetraedrit, bulangerit; khoáng vật phi quặng: thạch anh, canxit, clorit.
	Cấp C2: 1.555 kg Au, TNDB P1: 2.000 kg Au

	38. 
	Vàng
	Khe Đập - Khe Trường - Khe Đá Trắng
Xã Thuận Hóa
Huyện Tuyên Hóa
	17o55’31’’ -106o02’44’’
	Trên thực tế đây là 3 khu nằm cách nhau khoảng 800-1.000m. Trên mỗi điểm đã phát hiện nhiều mạch thạch anh, thạch anh-sunfua chứa vàng trong đá trầm tích phun trào hệ tầng Đồng Trầu, có mạch dài 300m.  Hàm lượng Au = 0,6-20 g/T.
	Điểm khoáng sản

Trữ lượng cấp C2: 154kg; TNDB cấp P1 + P2: 3.000kg

	39. 
	Vàng
	Suối Kịn

Xã Ngư Hóa
Huyện Tuyên Hóa
	17o54’42’’ -106o15’22’’
	Phát hiện một số mạch, thấu kính thạch anh nhỏ trong đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu. Hàm lượng vàng nghèo, thường nhỏ hơn hoặc bằng 1-1,2g/T, một vài mẫu đạt 3 g/T.
	Điểm khoáng sản

	40. 
	Vàng
	Quán Bưởi

Xã Tiến Hóa
Huyện Tuyên Hóa
	17055'13" - 106017'44"
	Phát hiện một số mạch thạch anh clorit hóa, sericit hóa dày 2,5m trong đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu. Mẫu nung luyện cho Au: 0,5g/T.
	Điểm khoáng sản

	41. 
	Vàng
	Trại Sim

Xã Tiến Hóa
Huyện Tuyên Hóa
	17049'29" -106017'37"
	Phát hiện một số mạch, thấu kính thạch anh nhỏ trong đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu.

Mẫu nung luyện cho Au: 0,3g/T.
	Điểm khoáng sản

	42. 
	Vàng
	Khe Bẹ
Xã Tiến Hóa
Huyện Tuyên Hóa
	17049'12’’ -
106013'30"
	Phát hiện một số mạch, thấu kính thạch anh nhỏ trong đá lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu.
Mẫu nung luyện cho Au: 1,83g/T; Ag: 10g/T.
	Điểm khoáng sản

	43. 
	Vàng
	Xà Khía
Xã Lâm Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17o05’12’’ -106o36’46’’

	Đới đá biến đổi kiểu quazit thứ sinh kèm theo mạch thạch anh chứa sulfur và chứa vàng nằm trong đứt gãy Xà Khía – Xà Lời phương Tây Bắc-Đông Nam. Đới chứa quặng có chiều dài trên 1.000m, rộng 5-12m, thế nằm 40 ( 75o. Diện tích có quặng giàu mới chỉ phát hiện ngay trong mỏ với chiều dài khoảng 250-300m, rộng 5-8m. Thành phần khoáng vật quặng: pyrit, vàng, electrum, sphalerit, galenit, chalcopyrit, tetraedrit, arsenopyrit; khoáng vật phi quặng: thạch anh, felspat, sericit, pyrophylit, adule. Hàm lượng: Au: 1-430g/T, Ag: 4-1.778,5g/T; Pb: 952-4947ppm, Zn: 134-1235ppm; As: 320-1298ppm; Sb: 187-546ppm.
	Trữ lượng C1 + C2: 0,5 tấn Au; TNDB P2: 12 tấn

	44. 
	Vàng
	Khe Rêu

Xã Lâm Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o04’00” -106o41’00”
	Phát hiện một đới quặng kéo dài 1.500m, theo phương vĩ tuyến, rộng 5-7m cắm về phía Đông Bắc, dốc 70o. Trên mặt gặp rất nhiều tảng lăn quặng bị limonit hóa. Các mạch thạch anh chứa quặng có chiều dài 20-25m, giàu pyrit. Hàm lượng vàng 0,5-3,4g/T.
	Điểm kHoáng sản

TNDB P2: 1000kg

	45. 
	Vàng
	Bạch Đàn

Xã Lâm Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o03’00” -106o35’00”


	Đó phát hiện 5 đới quặng, trong đó đới I và II có chiều dài 1.000-3.000m, rộng trên 10-30m. Các đới đá biến đổi kiểu thạch anh hóa chứa sulfur nghèo và chứa vàng. Hàm lượng vàng trung bình trong đới đạt 4g/T và 1,5g/T.


	Điểm khoáng sản

TNDB P2: 10 tấn Au

	46. 
	Vàng
	Đường 10

Xã Lâm Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o04’00” -106o33’00”
	Phát hiện một đới quặng hóa vàng dài 1.600m, rộng 10-16m nằm trong granit porphyr bị thạch anh hóa, sericitt hóa; thế nằm 120 ( 65o. Hàm lượng vàng ở các vị trí địa hình thấp (đới nằm trong lũng suối): 1-2g/T; ở trên đồi thấp hơn 1g/T.
	Điểm khoáng sản

TNDB P2: 2.500kg Au

	47. 
	Vàng
	Đường 16
Xã Kim Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o03’52’’ -106o38’54’’
	Phát hiện 3 đới quặng hóa, chiều dài đới I, II khoảng 200-300m, đới III tới 2.500m, rộng 5-8m nằm trong trầm tích hệ tầng Long Đại và trên ranh giới của chúng với đá núi lửa (á núi lửa) hệ tầng Động Toàn. Hàm lượng vàng trong đới mới có một số mẫu đạt 1-2g/T.
	Điểm khoáng sản

	48. 
	Vàng
	Làng Ho-Bản Rưm
Xã Kim Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o00’01’’ -106o38’29’’
	Vàng sa khoáng nằm trong thềm bậc I phát triển trong trầm tích hệ tầng Long Đại. Chiều dày 1-2m, hàm lượng Au = 0,1-0,5g/m3.
	Mỏ nhỏ C2: 60kg

	49. 
	Vàng
	Thu Lu

Xã Kim Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o03’06’’ -106o40’09’’
	Quặng hóa là các đới biến đổi thạch anh hóa, pyrophylit hóa nằm trên ranh giới của một thể á núi lửa khá lớn có phương kéo dài gần vĩ tuyến. Đã biết 2 đới quặng lớn nằm trên ranh giới phía Bắc và phía Nam. Chiều dài đới trên 1.000m, rộng 15-18m. Đá biến đổi kiểu thạch anh hóa, pyrophylit hóa rất giống mỏ Xà Khía. Hàm lượng vàng trong đới chủ yếu 0,5-2,5g/T, một số mẫu đạt 3,8,-4,2 g/T; Ag 10-50g/T. Hàm lượng các nguyên tố đi kèm Pb, Zn, As tương tự mỏ Xà Khía (hàng trăm đến hàng nghìn ppm).
	Điểm khoáng sản
TNDB P2: 9.000kg Au, 165.000kg Ag

	50. 
	Vàng
	Động Vàng

Xã Kim Thủy
Huyện Lệ Thủy
	16o57’00’’ -106o39’00’’
	Có 3 kiểu quặng, đều là mạch thạch anh nằm trong đá phiến thạch anh sericit màu đen: đới vi mạch, mạch, đới vũ nhàu dăm kết bị thạch anh hóa, trong đó chỉ có mạch thạch anh chứa vàng từ 1,5-10g/T, các đối tượng còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 1g/T. Nguyên tố đi kèm vàng rất nghèo.
	Điểm khoáng sản

	51. 
	Vàng
	Rào Reng

Xã LâmThủy
Huyện Lệ Thủy
	17o06’30’’ -106o33’02
	Các đá biến đổi mạnh: thạch anh hóa, propylit hóa, clorit hóa, sericit hóa, silic hóa. Các mạch thạch anh sulphur chứa vàng.
	TNDB: P2
Au = 9.475kg

Ag = 460.850kg

	52. 
	Vàng
	Khe Chứa

Xã Kim Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17o07’30’’ -106o39’30’’
	Các đá biến đổi mạnh: thạch anh hóa, propylit hóa, clorit hóa, sericit hóa, silic hóa. Các mạch thạch anh sulphur chứa vàng.
	TNDB: P2
Au = 9.475kg

Ag = 460.850kg

	V. KHOÁNG SẢN NHIÊN LIỆU

	V.1. Đá phiến cháy

	53. 
	Đá phiến cháy
	Xóm Nha

Xã Xuân Hoá

Huyện Minh Hoá
	17048'40" -
105056'37"

	Hai vỉa than có dạng thấu kính kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, dài 65m, dày 0,7-1m. Hai đầu bị vót nhọn còn 0,1m. Chủ yếu than Vitren và Claren.

Độ tro Ak: 3%, chất bốc Vch: 5%; nhiệt lượng Qch> 8.000Cal/g.
	Khảo sát sơ bộ, không có giá trị công nghiệp

	54. 
	Đá phiến sét than
	Thanh Hoá

Xã Thanh Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	18°0'52" -
105°49'44"
	Than tạo thành các lớp mỏng vài milimet đến 1-2m xen kẹp nhiều trong các lớp bột kết silic màu xám, đá phiến silic thuộc phần trên cùng của hệ tầng Bằng Ca. Chiều dày từ 0,5-20m. Than có nhiệt lượng không đều từ không đốt cháy được đến 2.000Cal/g.
	Điểm khoáng sản

	VI. KHOÁNG SẢN KHOÁNG CHẤT VÀ PHÂN BÓN

	VI.1. Phosphorit

	55. 
	Phosphorit
	Tân Ấp

Xã Hương Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	18o02’10’’ - 105o51’27’’
	Phosphorit tạo thành lớp mỏng lẫn lộn với sét, tuf vôi, hàm lượng P2O5 = 22,6-11,05%.
	Điểm khoáng sản

	56. 
	Phosphorit
	Khe Nét

Xã Kim Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17o57’15” -105o58’30” 

	Phosphorit nằm trong hang đá vôi có chiều dài hơn 200m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 14,24; (DT: 0,02).
	Mỏ nhỏ TL: C2= 792m3

	57. 
	Phosphorit
	Hang Đa Mu

Xã Kim Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17o56’23’’ - 105o58’45’’


	Quặng phân bố trong hang dài 65m, rộng 20m, dày >10m. Photphorit có nhiều màu vàng nâu, vàng chanh, xám đen. P2O5: 12,67%.
	Mỏ nhỏ TL: C2= 17,25 nghìn tấn

	58. 
	Phosphorit
	Thạch Hóa

Xã Thạch Hóa

Huyện Tuyên Hóa
	17o50’28’’ - 106o07’11’’
	Quặng tập trung trong 4 hang và 2 vùng lộ thiên gồm hang Phân Hang Voi, Hang Thanh Niên và Hang Cầu. P2O5 có mẫu đạt 41,22%. Ở vùng lộ thiên Lèn Ngang I: P2O5: 31,92%. Ở Lèn Ngang II: P2O5: 31,25%; Fe2O3: 1,91%; CaO: 12,5%.
	Mỏ nhỏ  TL: C2= 16.291 tấn

	59. 
	Phosphorit
	Đức Hoá

Xã Đức Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17o49’26’’ - 106o06’37’’
	Quặng nằm trong 3 hang và một vùng lộ thiên. Ở hang 2 đạt P2O5 đạt 25,31%. Quặng lộ thiên ở vùng chân núi có P2O5: 34%.
	Mỏ nhỏ  TL: C2= 6.200 tấn

	60. 
	Phosphorit
	Minh Cầm

Xã Phong Hóa

Huyện Tuyên Hóa
	17o48’51’’ - 106o10’28’’
	Hang chứa quặng có diện tích 700m2 quặng dạng đất, P2O5: 21,36% chiều dày 1,1-2m. Hàm suất 740kg/m3.
	Mỏ nhỏ  C2= 1.546 tấn

	61. 
	Phosphorit
	Cao Mai

Xã Châu Hóa

Huyện Tuyên Hóa
	17o45’35’’ - 106o14’49’’
	Hang chứa quặng có diện tích 700m2 quặng dạng đất, P2O5: 21,36% chiều dày 1,1-2m. Hàm suất 740kg/m3.
	Mỏ nhỏ  C2= 1.546 tấn

	62. 
	Phosphorit
	Hang Ông Quán

TT Quy Đạt

Huyện Minh Hóa
	17o48’55’’ - 105o59’19’’
	Hang nằm ở độ cao khoảng 8m. Diện phân bố phosphorit 840m2, dày 3-4m, màu vàng nâu, đen nhạt dạng đất xốp,: P2O5: 42 - 21,11%.
	Điểm khoáng sản

	63. 
	Phosphorit
	Cao Mại

Xã Cao Quảng

Huyện Tuyên Hoá
	17046’31’’

106010’31’’
	Quặng phân bố ở 3 hang: Hang Chùa, hang Cảnh Dị, hang Dơi, Quặng màu nâu, nâu đen, nâu vàng dạng cứng và dạng đất , hàm lượng P2O5: 6-32%.
	Tìm kiếm đánh giá có trữ lượng C1+C2: 9.400 tấn, điều kiện khai thác thuận tiện.

	64. 
	Phosphorit
	Lèn Vịnh

Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch
	17o45’28’’ - 106o19’24’’


	Quặng phân bố hai sườn của dãy đá vôi. Ở phía Bắc thân quặng có kích thước dài 80m, rộng 55m, sâu 3m, P2O5: 32,21%. Ở sườn phía Nam có kích thước (60 x 30 x 2)m. P2O5: 21,62%.
	Mỏ nhỏ

TL: C2 = 4.050 tấn, TNDB: 1.000 tấn

	65. 
	Phosphorit
	Hang Poòng Yên Phú

Xã Trung Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o44’14’’ -105o55’35’’
	Hang nằm trên độ cao khoảng 30m (kể từ bề mặt thung lũng), gồm 2 nhánh chính nối liền nhau bởi nhánh phụ. Dài 80m, rộng trung bình 8m. Chiều dày quặng 3m. Hàm lượng (trung bình) P2O5: 21,96%; loại dễ tan (DT): 0,08%.
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 2.413 tấn

	66. 
	Phosphorit
	Cụm hang Thằn Lặn (hang B1, B1T1, B2T1, B2T2) Thôn Tiền Phong

Xã Trung Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o43’53” -105o57’52”
	Các hang có hình dạng phức tạp, kích thước khác nhau. Độ cao miệng hang khoảng 10, 15, 30m. Hàm lượng P2O5 (%) (trung bình theo các hang): 16,54 (DT: 2,43), 15,85 (DT: 1,98),19,44 (DT: 0,77).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 12.925 tấn

	67. 
	Phosphorit
	Hang Vịnh

Thôn Thanh Liêm

Xã Trung Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o43’47” -106o00’37”
	Hang hình lưỡi dao, dài 25m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 15m. Chiều dày quặng chưa khống chế hết. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 10,37; (DT: 0,02).
	Điểm khoáng sản



	68. 
	Phosphorit
	Hang Vịnh Si

Thôn Thanh Liêm

Xã Trung Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o43’31” -106o00’12”
	Hang có hình dạng phức tạp, dài 140m, rộng trung bình 17m, miệng hang cao 20m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 14,21 (DT: 2,92).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 7.619 tấn

	69. 
	Phosphorit
	Hang Hống, Hang Cha Lếch,

Hang Ông Bính

Thôn Quyền

Xã Thượng Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o43’12” -105o57’04”
	Ba hang gần nhau. Hang Hống có 2 tầng hình dạng phức tạp: tầng 1 hình tam giác cân, cạnh đáy 23m, cao 30m; tầng 3 hình trụ dài 40m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 20m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 23,79 (DT: 4,02). Hang Cha Lếch phân nhánh phức tạp dài 100m, rộng trung bình 5m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng 3,5m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 13,0, (DT: 1,53). Hang Ông Bính có hình đẳng thước, dài 19m, rộng trung bình 15m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng 2,1m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 12,22, (DT: 0,1).
	TNDB: Hang Hống P1: 1.052 tấn;

Hang Cha Lếch P1: 851 tấn; Hang Ông Bính P1: 420 tấn

	70. 
	Phosphorit
	Hang Khẩu Pháo, Biên Phòng

Thôn Tiến Nhất

Xã Thượng Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o43’16” -105o57’53”
	Hang Khẩu Pháo hình chậu, dài 40m, rộng trung bình 10m, chiều cao miệng hang 40m. Chiều dày quặng trung bình 9m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 14,27 (DT: 3,31). Hang Biên Phòng có hình dạng phức tạp, dài 70m, rộng trung bình 20m, chiều cao miệng hang 35m. Chiều dày quặng trung bình 8m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 16,61 (DT: 1,85).
	Điểm khoáng sản

TNDB: hang Khẩu Pháo   P1: 1.730 tấn;

Hang Biên Phòng P1: 7.523 tấn

	71. 
	Phosphorit
	Hang Đòn Công            Thôn Tiền Phong

Xã Trung Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o43’11” -105o58’37” 

	Hang có dạng hình ống cong, bị thắt hẹp dài 100m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng chưa khống chế hết. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 8,97, (DT: 1,01).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 1.872 tấn

	72. 
	Phosphorit
	Hang Đội 2

Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa
	17o41’45” -105o58’33” 

	Hang kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam dài 40m, rộng trung bình 2m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng trung bình 2,5m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 6,98, (DT: 1,23).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 300 tấn

	73. 
	Phosphorit
	Hang Eo Bằng

Thôn Tiến Nhất

Xã Thượng Hóa Huyện Minh Hóa
	17o41’44” -105o57’48” 

	Hang có hai khoang như nhau, dài 35m, rộng trung bình 8m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng trung bình 4m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 7,08; (DT: 0,11).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 573 tấn

	74. 
	Phosphorit
	Hang Xăng Ngách, Xăng Ngoài

Xã Thượng Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o43’41” -106o00’08” 

	Hang Xăng Ngách gồm nhiều nhánh phức tạp, dài 400m, rộng trung bình 8m, chiều cao miệng hang 20m. Chiều dày quặng 4m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 17,03, (DT: 2,13). Hang Xăng ngoài nhỏ, hình ống dài 60m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 10m. Chiều dày quặng trung bình 3m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 7,62; (DT: 0,01).
	Điểm khoáng sản

TNDB: Hang Xăng Ngách P1: 2.734 tấn;

Hang Xăng Ngoài P1: 669 tấn

	75. 
	Phosphorit
	Hang Pờ Nùn          Thôn Yên Hợp

Xã Thượng Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o40’34” -105o58’08” 

	Hang kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, dài 200m, rộng trung bình 4-5m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng 3,5m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 18,1, (DT: 0,34).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 1.582 tấn



	76. 
	Phosphorit
	Hang Xưởng

Thôn Yên Hợp

Xã Thượng Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o40’57” -105o57’34” 

	Gồm 2 hang. Hang trên hình tam giác méo mó, dài 120m, rộng (nơi rộng nhất) 25m, chiều cao miệng hang 40m. Chiều dày quặng 8m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 16,31, (DT: 4,67). Hang dưới có đáy hình ovan, dài 60m, rộng trung bình 11m, chiều cao miệng hang 35m. Chiều dày quặng 4m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 12,35, (DT: 3,63).
	Điểm khoáng sản

TNDB: Hang trên P1: 11.211 tấn;

Hang dưới P1: 6.147 tấn

	77. 
	Phosphorit
	Hang Lèn Sai

Thôn Phú Minh

Xã Thượng Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o40’39” -106o03’21” 

	Hang có 2 tầng nhưng photphorit chất lượng tốt chỉ có ở tầng 1. Hang (tầng 1 - phình to ở giữa, dài 33m, rộng trung bình 8m, chiều cao miệng hang 45m. Chiều dày quặng 4,6m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 18,49, (DT: 4,1).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 1.403 tấn

	78. 
	Phosphorit
	Hang Poòng

Yên Hợp

Xã Thượng Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o39’39” -105o58’48”
	Đáy hang có hai khoang chính, dài 100m, rộng trung bình 23m, chiều cao miệng hang 8m. Chiều dày quặng trung bình 4,5m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 8,23; (DT: 1,89).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 2.394 tấn

	79. 
	Phosphorit
	Hang Ma Ma                 Xã Thượng Hóa

Huyện Minh Hóa
	17o38’58” -105o59’11” 

	Hang hình cung, dài 150m, rộng trung bình 4m, chiều cao miệng hang 25m. Chiều dày quặng 1,93m. Hàm lượng (trung bình, %) P2O5: 17,41, (DT: 1,81).
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 1.276 tấn

	80. 
	Phosphorit
	Hang Thung

Xã Trung Hoá,

Huyện Minh Hoá
	17°41'55" - 106°02'21"
	Quặng nằm trong hang dài 100m, rộng 70m, chiều dày 7,5m. Photphorit màu nâu, nâu vàng cấu tạo khối xốp. Hàm lượng: P2O5 trung bình 22,55%.
	Tài nguyên dự  P1 : 17.934 tấn

	81. 
	Phosphorit
	Hang 16

Xã Xuân Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°39'30" - 106°12'30"
	Quặng nằm trong hang dài 22m, rộng 10m, chiều dày >2m. Photphorit màu nâu, nâu vàng cấu tạo khối xốp.
	Điểm khoáng sản

	82. 
	Phosphorit
	Hang 18

Xã Xuân Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°38'57" -

106°12'43"
	Hang dài 17m, rộng 4-7m, dày >2m. Photphorit màu nâu, vàng nâu P2O5: 1,4-2,56%.
	Điểm khoáng sản

	83. 
	Phosphorit
	Hang 36

Thôn Xuân Sơn

Xã Sơn Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°37'14" - 106°17'12"
	Quặng nằm trong hang có diện tích 2.900m2, chiều dày trên 10m. Quặng màu vàng, nâu đen P2O5: 19,94%.
	Mỏ nhỏ

TL: C1 + C2 = 100.000 tấn

	84. 
	Phosphorit
	Hang Đại Hội

Xã Phúc Trạch
Huyện Bố Trạch
	17038'05" -

106018'13"
	Quặng nằm trong hang dài 30m, rộng 12m, chiều dày >2m. Photphorit màu nâu, nâu vàng cấu tạo khối xốp, hàm lượng P2O5: 12,07%.
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 225 tấn

	85. 
	Phosphorit
	Hang 33

Xã Phúc Trạch

Huyện Bố Trạch
	17038'05" -

106017'59"
	Quặng nằm trong hang dài 32m, rộng 14m, chiều dày >1m. Photphorit màu nâu, nâu vàng cấu tạo khối xốp, hàm lượng P2O5: 14,05%.
	Điểm khoáng sản

TNDB P1: 103 tấn

	86. 
	Phosphorit
	Hang Thông Tin        Xã Sơn Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°35'3" -

106°18'38"
	Quặng photphorit có 2 dạng: dạng trong hang lấp đầy trong các khe nứt và ngách nhỏ của đá vôi, dạng ngoài hang tạo nên những bãi quặng lăn tỷ lệ quặng cục nằm trong đá chiếm 30%.
	Điểm khoáng sản

	87. 
	Phosphorit
	Hang Khái

Xã Sơn Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°34'57" -106°16'12"
	Hang chứa phostphorit dài 50m, rộng 1,5-2m, dày >2m. Photphorit màu vàng, đốm đen.
	Điểm khoáng sản

	88. 
	Phosphorit
	Rào Trù

Xã Trường Xuân Huyện Quảng Ninh
	17o14’14’’- 106o34’26’’
	Photphorit do thấm đọng trong đá vôi Cacbon-Peemi vĩa quặng dài 250m, dày 2-6m, phophorit màu xám xanh, xám trắng.
	Mỏ nhỏ

TL: C2 = 11.250 tấn

	89. 
	Phosphorit
	Áng Sơn

Xã Vạn Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17015’12’’ -

106039’14’’
	Có 3 thân quặng, hai thân quặng đặc sít nằm trên núi đá vôi Áng Sơn, cao hơn mặt đất 50-60m, nằm trong núi đá vôi dài 30-110m, dày 1-10m và một thân quặng Deluri nằm ở chân núi dạng đất lẫn dăm vôi, hàm lượng P2O5: 8,9-19,4%, trung bình 12%. Do khai thác chung với đá vôi nên khó tuyển quặng.
	Trữ lượng cấp C1 + C2: 25.490 tấn

	90. 
	Phosphorit
	Động Tri

Xã Ngân Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17°14'23" -

106°36'43"
	Photphorit do thấm đọng trong đá vôi Cacbon-Peemi vĩa quặng dài 38m, rộng 8m, dày 2-6m, phostphorit màu xám xanh, xám trắng. P2O5: 11,85%.
	Điểm khoáng sản

	91. 
	Phosphorit
	Hang Quân Khí

Xã Ngân Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17°12'36" -

106°40'9"
	Photphoritdo thấm đọng trong đá vôi Cacbon-Peemi vĩa quặng dài 38m, rộng 8m, dày 2-6m, photphorit màu xám xanh, xám trắng. P2O5: 11,85%.
	TNDB: 205 tấn

	VI.2. Pyrit

	92. 
	Pyrit
	Động Cày

Xã Quảng Hợp

Huyện Quảng Trạch
	17057'23" -
106021'17"
	Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 1-4 mm
	Điểm khoáng sản

	93. 
	Pyrit
	Động Rỳ Rỳ

Xã Quảng Hợp

Huyện Quảng Trạch
	17057'20" -106023'19"
	Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 1-7mm.
	Điểm khoáng sản

	94. 
	Pyrit
	Đá Đen

Xã Quảng Hợp

Huyện Quảng Trạch
	1705426" -106023'03"
	Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước >1mm.
	Điểm khoáng sản

	95. 
	Pyrit
	Vực Tròn

Xã Quảng Hợp
Huyện Quảng Trạch
	1705408" - 106020'30"
	Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 0,5-1cm.
	Điểm khoáng sản

	96. 
	Pyrit
	Đất Đỏ

Xã Quảng Châu
Huyện Quảng Trạch
	17052'27" -
106022'27"
	Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 0,5-3cm.
	Điểm khoáng sản

	97. 
	Pyrit
	Quảng Tiến

Xã Quảng Tiến
Huyện Quảng Trạch
	17050'55" -106022'12"
	Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit thuộc hệ tầng Đồng Trầu có kích thước 0,5-3cm.
	Điểm khoáng sản

TNDB: P2: 19.200 tấn

	98. 
	Pyrit
	Xóm Quán
Xã Sen Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17009'10" -106054'15"
	Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong trong các đá phiến sét thuộc hệ tầng Long Đại (O3-S1 ld), có kích thước 0,5-1cm.
	Điểm khoáng sản


	VI.2. Than bùn

	99. 
	Than bùn
	Bàu Sen

Xã Quảng Phương
Huyện Quảng Trạch
	17o47’53’’ -106o24’18’’

	Than bùn nằm trong các trũng nhỏ kiểu đầm lầy chết giữa các cồn cát. Thông thường than lộ ngay trên mặt hoặc bị phủ dưới một lớp cát mỏng. Các lớp than bùn có chiều dày thay đổi lớn, từ 0,1-0,2m đến 1-2m. Chất lượng than không cao vỡ lẫn nhiều đất cát. Nhiệt lượng Qch: 2.500-3.500Cal/g. Tuy nhiên, có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh.
	Điểm khoáng sản
TNDB P1: 188 ngàn tấn

	100. 
	Than bùn
	Xóm Cát
Xã Quảng Phương
Huyện Quảng Trạch
	17050'28" -  106025'25" 

	Than bùn nằm trong các trũng nhỏ kiểu đầm lầy chết giữa các cồn cát. Diện phân bố khoảng 20.000-40.000m2, phương kéo dài Tây Bắc-Đông Nam. Chiều dày thay đổi 0,6-3,5m. Chiều dày trung bình 2,5m.

Kết quả phân tích hóa (%): W: 5,85; A: 38,09; V: 31,30; C: 30,95; N: 0,81' P: 0,161; K​2O: 0,31; Q: 3.132 Calo/g.
	Điểm khoáng sản
TNDB P2: 140.000 tấn

	VII. KHOÁNG SẢN NGUYÊN LIỆU SỨ GỐM, THỦY TINH CHỊU LỬA, BẢO ÔN

	VII.1. Dolomit

	101. 
	Dolomit
	Cổ Liêm
Yên Đức
Xã  Minh Hóa
Huyện Minh Hóa
	17o47’18’’ - 106o02’11”
	Dolomit màu trắng xám, phân lớp dày đến dạng khối, thuộc trầm tích hệ tầng Bắc Sơn (C2-P). Dài trên 1km, dày 200m. Hàm lượng MgO: 18,8-21,36%; CaO: 31,34-29,8%; SiO2: 0,22-0,8%; Fe2O3: vết; Na2O + K2O: 0,54%; CKT: 0,28-0,36%.
	Điểm khoáng sản

TNDB P2: 108 triệu tấn

	102. 
	Dolomit
	Lèn Giang
Xã Trung Hóa
Huyện Minh Hóa
	17o44’57’’ - 105o57’51”
	Dolomit có 3 lớp) màu xám sáng nằm kẹp giữa đá vôi màu xám tro, lộ thành tập từ Thanh Liêm qua Lèn Giang, thuộc trầm tích hệ tầng Bắc Sơn (C2-P). Chiều dày 40-210m. Hàm lượng MgO: 20,26-21,34%; CaO: 32,43-29,44%; SiO2: 0,22-0,27%; Fe2O3: 0,05-0,2%; Al2O3: 0,22%; SO3: vết; CKT: 0,31-0,32%.
	TNDB P2: 86 triệu tấn

	103. 
	Dolomit
	Áng Sơn

Xã Vạn Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17015’11’’ -

106039’15’’

	Dolomit thuộc hệ tầng Tân Lâm (D1tl), phân bố ở phía Tây mỏ.
	Điểm khoáng sản

	104. 
	Dolomit
	Xóm Na

Xã Sơn Trạch

Huyện Bố Trạch
	17035'30" -  106016'00"

	Dolomit thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C2-P).

MgO: >18,%.
	TNDB P2: 500 triệu tấn

	105. 
	Dolomit
	Hà Lời

Xã Sơn Trạch

Huyện Bố Trạch
	17036'20" -106018'50"

	Dolomit thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C2-P).

MgO: > 20,%.
	TNDB P2: 50 triệu tấn

	106. 
	Dolomit
	Lèn Á

Xã Sơn Trạch

Huyện Bố Trạch
	17035'06'' - 106018'00''

	Dolomit thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C2-P).


	TNDB P2: > 100 triệu tấn

	107. 
	Dolomit
	Lèn Áng

Xã Ngân Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17012'54" - 106038'28"

	Dolomit thuộc hệ tầng Cô Bai (D2-3 - cb).

Hàm lượng MgO từ 18 - 20%.
	TNDB P2: > 50 triệu tấn

	108. 
	Dolomit
	Lèn Bạc

Xã Ngân Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17°12'6" -

106°41'25"
	Dolomit thuộc hệ tầng Cô Bai (D2-3 - cb).

Hàm lượng MgO từ 18 - 20%.
	TNDB P2: > 100 triệu tấn

	109. 
	Dolomit
	Bản Cây Sung

Xã Ngân Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17°11'25" -

106°36'15"
	Dolomit thuộc hệ tầng Cô Bai (D2-3 - cb).


	TNDB P2: > 750 triệu tấn

	110. 
	Dolomit
	Đội 19/8

Xã Ngân Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17013'00" -

106038'00"


	Dolomit thuộc hệ tầng Cô Bai (D2-3 - cb).


	TNDB P2: > 50 triệu tấn

	VII.2. Pegmatit

	111. 
	Pegmatit
	Khương Hà

Xã Hưng Trạch

Huyện Bố Trạch
	1736'30" - 106021'30"
	Điểm pegmatit nằm ở phần cao của mặt cắt hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ), ở đây phổ biến đá phiến thạch anh sericit, thạch anh mica. Thành phần khoáng vật gồm: felspat kali 35-45%, thạch anh 40%, muscovit  10-15%, turmalin 1-2%. Kích thước các hạt khoáng vật felspat khá lớn từ 1-2cm đến 4-5cm, cá biệt 8-10cm.
	Điểm khoáng sản

	112. 
	Pegmatit
	Cự Nẫm - Phú Định

Xã Phú Định và Cự Nẫm
Huyện Bố Trạch
	17o35’29” -106o23’47”
	Trên thực tế là một trường pegmatit lớn phân bố trên đới nội và ngoại tiếp xúc của khối granit Đồng Hới. Hiện tại đã phát hiện 21 mạch pegmtit, trong đó có nhiều mạch có chất lượng đáp ứng sản xuất xương, một số làm men, gốm sứ. Hàm lượng các oxit: SiO2: 68,77-72,10; K2O:5,97-9,54; Na2O: 1,99-3,13; Fe2O3:0,18-0,38.
	Mỏ vừa

Trữ lượng C2: 511 ngàn tấn (6 TQ),

TNDB P1: 1.180 ngàn tấn

	113. 
	Pegmatit
	Phú Định

Xã Phú Định
Huyện Bố Trạch
	17o35’29” -106o23’47”
	Trên thực tế là một trường pegmatit lớn phân bố trên đới nội và ngoại  tiếp xúc của khối granit Đồng Hới. Hiện tại đã phát hiện 21 mạch pegmtit, trong đó có nhiều mạch có chất lượng đáp ứng sản xuất xương, một số làm men, gốm sứ. Hàm lượng các oxit: SiO2: 68,77-72,10; K2O:5,97-9,54; Na2O: 1,99-3,13; Fe2O3:0,18-0,38.
	Mỏ vừa

Trữ lượng C2: 511 ngàn tấn (6 TQ),

TNDB P1: 1.180 ngàn tấn

	VII.3. Thạch anh

	114. 
	Thạch anh
	Mũi Ong

xã Quảng Đông  Huyện Quảng Trạch
	17056’16’’ -
106030’04’’
	Có 19 mạch thạch anh nhiệt dịch trong tầng Đồng Trầu (T2đt), chiều dài cách mạch lộ ra 10-20m, dày 0,2-3m, có khi 20-30m, kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, thạch anh dạng khối, chất lượng khá đồng nhất.
	Khảo sát sơ bộ: Chưa rõ triển vọng


	115. 
	Thạch anh
	Đá Bạc

Xã Quảng Phú

Huyện Quảng Trạch
	17056'18" -106029'56"
	Thạch anh dạng tảng lăn trong tầng Đồng Trầu (T2đt), kính thước đến vai mét khối.
	TNDB P2: 2.000m3

	116. 
	Thạch anh
	Đồng Văn

Xã Thuận Hóa

Huyện Tuyên Hóa
	17°53'2" -106°2'24"
	Mạch thạch anh xuyên lên theo mặt lớp của đá phiến sét, bột kết, sét silic. Đá có màu xám phân lớp mỏng, thuộc hệ tầng Cát Đằng (D3 fm cđ). Mạch thạch anh có dạng thấu kính, chiều dài >20m.

	TNDB P2: 2.000m3

	117. 
	Thạch anh
	Quán Bưởi

Xã Quảng Hợp
Huyện Quảng Trạch
	17056'36" -  106017'29"


	Thạch anh dạng tảng lăn trong tầng Đồng Trầu (T2đt), kính thước đến vai mét khối.
	TNDB P2: 750.000m3

	VII.4. Kaolin

	118. 
	Mỏ Kaolin
	Bắc Lý

Xã Lộc Ninh
Tp. Đồng Hới

Xã Lý Trạch
Huyện Bố Trạch
	17030’33’’ -
106034’21’’


	Tập cuội sỏi đa khoáng tuổi Neogen phong hoá thành kaolin. Mỏ có 1 thân kaolin nằm ngang bị phân nhánh thành 3 lớp, diện phân bố lớn, chiều dày thân kaolin trung bình 20-30m, kaolin lẫn cát, cuội sỏi thạch anh. Chất lượng kaolin tốt, đạt yêu cầu công nghiệp sứ, xi măng trắng, hoá chất: Al2O3​: 20%, Fe2O3: 0,9%.
	Trữ lượng và tài nguyên kaolin chuyển đổi cấp 121+122+211+222+333: 30.120, 90 nghìn tấn. Trong đó: cấp 121: 5.292,98 nghìn tấn; cấp 122: 5,72 nghìn tấn

	119. 
	Mỏ Kaolin
	Quán Bưởi

Xã Quảng Hợp

Huyện Quảng Trạch
	17055'29" -106019'08"

	Sét kaolin phân bố trong vùng phát triển đá phun trào acid thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn (T2a hs) gồm: đá ryolit porphyr, ryodacit porphyr, đá bị ép yếu, có cấu tạo dòng chảy, kiến trúc vi tinh hoặc vi felsit, lượng ban tinh chiếm 15-30%, thành phần ban tinh gồm thạch anh, felspat kali và plagioclas, trong đó thạch anh chiếm 5-10%, felpat kali 1-10%, plagioclas 1-15%, chiều dài khoảng 1.100m, rộng 200m, chiều dày trung bình 1,2m, nằm ở độ sâu 0-1m.
	Tài nguyên dự báo cấp P2: 180.000m3


	120. 
	Mỏ Kaolin
	Quảng Trường
Xã Quảng Trường

Huyện Quảng Trạch
	17046'54" -106022'16"

	Thân kaolin dạng ổ, thấu kính, bề dày 0,5-1m, chiều dài, chiều rộng chưa được khống chế. Kaolin màu trắng loang lổ phớt tím lẫn ít sạn cát, chúng bị tầng sạn, sỏi, cát, bột trầm tích sông - lũ hệ Đệ Tứ.
Hàm lượng Al2O3: trung bình: 16,2%; SiO2: trung bình: 66,17%.
	Điểm khoáng sản

	VII.5. Cát thủy tinh

	121. 
	Cát trắng
	Ba Đồn

Xã Quảng Tiến, Quảng Hưng, Quảng Phương, Quảng Long,

Huyện Quảng Trạch
	17048’29’’ -

106024’21’’


	Cát thạch anh thành tạo liên quan đến trầm tích biển gió thuộc hệ Đệ Tứ tuổi Holoxen. Chiều dài 9.600m, rộng 3.200m, dày 1-5m. Cát thạch anh trắng cỡ hạt 0,1-1mm. SiO2: 99%; Fe2O3: 0,05%; TiO2: <0,04%; Al2O3: 0,14%. Dày 2,0-2,6m.
	Thăm dò 6,3km2
Trữ lượng cấp 121+122: 13.001 nghìn tấn


	122. 
	Cát trắng Thanh Khê
	Thanh Trạch
Xã Thanh Trạch

Huyện Bố Trạch
	17040’40’’ -
106029’40’’


	Cát trắng tạo thành do gió ở biển, chiều dài 1-2km, rộng 0,5-1km, chiều dày chưa rõ. Cát trắng giống cát Ba Đồn, hợp tác xã Thanh Khê đã phân tích mẫu đạt yêu cầu sản xuất thuỷ tinh.
	Phổ tra sơ bộ có triển vọng

	123. 
	Cát trắng
	Bàu Bàng

Xã Trung Trạch

Huyện Bố Trạch
	17036'45'' -106032'20''

	Cát thành tạo do gió, bị cát vàng phủ lên. Dải cát trắng có chiều dài 3km, rộng 200m, chiều dày khoảng 3-5m. Kết quả phân tích hóa học: SiO2: 98,62-99,18%; Fe2O3: 0,69-0,92%; Al2O3: 0,1-0,5%.
	Điểm khoáng sản

	124. 
	Cát trắng
	Bàu Tró

Phường Hải Thành
TP. Đồng Hới
	17029’29’’ -
106037’09’’


	Cát thành tạo do gió, bị cát vàng phủ lên, diện lộ nhỏ, SiO2: 98,6%; Fe2O3: 0,3-0,8%; Al2O3: 2,4%; CaO: 0,8%; MgO: 1,2%; MKN: 0,67%.
	TNDB P2: 1.000.000m3

	VII.6. Đá silic màu

	125. 
	Đá silic màu
	Lệ Nghi

Xã Trường Sơn Huyện Quảng Ninh
	17o07’40’’ -106o29’30’’
	Đá silic trong hệ tầng Long Đại (O3 – S1ld2) có màu đá xanh lam, xanh da trời, đá phân lớp dày 0,3-0,4m, đá mịn nhẵn, vết vỏ sò. Lớp silic dày 15m, dài 500-1.000m.
	Điểm khoáng sản

	126. 
	Đá silic màu
	Bản Tân Kỳ

Xã Lâm Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17o06’15’’ -106o35’00’’
	Đá silic trong hệ tầng Long Đại có màu nâu, nâu đá vàng, xanh da trời, đá có cấu tạo phân lớp mỏng 2,5-5cm, cứng chắc, vết vở vỏ sò. Bề dày đạt tới 80m, diện lộ trên 1.000m2, chất lượng đá silic khá tốt.
	Điểm khoáng sản

	127. 
	Đá silic màu
	Khe Giữa

Xã Lâm Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17o06’30’’ -106o34’08’’
	Đá silic trong hệ tầng Long Đại màu xanh, đá nhạt, trắng sữa phân lớp dày 5-20cm, dưới chúng là đá silic màu xám, xám đen. Đá silic thường thành từng tầng khá ổn định dày 100m kéo dài 4-5km.
	Điểm khoáng sản

	VIII. KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

	VIII.1. Đá vôi

	128. 
	Đá vôi
	Kim Lũ
Xã Kim Hoá
Huyện Tuyên Hóa
	17o56’37’’ -
105o58’36’’

	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi phân bố phía Đông, Đông Nam ga Kim Lũ. CaO: 54%; MgO: 0,5%.

Đá làm nguyên liệu sản xuất vôi bột.
	Đang lập báo cáo thăm dò diện tích 63ha

	VIII.2. Đá vôi xi măng

	129. 
	Đá vôi xi măng
	Mã Thượng

Xã Phong Hóa, Đức Hoá

Huyện Tuyên Hóa
	17o49’14’’ -
106o08’25’’

	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, hệ tầng Bắc Sơn phân bố phía Tây ga Minh Cầm. Hàm lượng: CaO: 52,8%; MgO: 2,11%; MKN 40,79%.
	Đã cấp giấy phép thăm dò đá vôi xi măng

	130. 
	Đá vôi xi măng
	Lèn Na, Lèn Bảng   Xã Tiến Hóa
Huyện Tuyên Hóa
	17o47’33’’ -
106o15’10’’

	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi phân bố thành dải từ chợ Cuồi đến Cảnh Hóa dọc bờ trái sông Gianh. CaO: 51,22-54,6; MgO: 0,072-3,1.
	Cấp B = 29,78 triệu tấn;

Cấp C1= 87,27 triệu tấn;

B+C1 = 117 triệu tấn;
B+C​1+C2= 146.662 triệu tấn

	131. 
	Đá vôi xi măng
	Lèn Đứt Chân
Xã Văn Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17046’13’’ -
106015’35’’


	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi Lèn Đứt Chân, cấu tạo khối phân lớp, chất lượng tốt. Hàm lượng: CaO: 54,9%; MgO: 0,32%; Fe2O3: 0,2%.
	Diện tích TD: 151ha.
TL cấp 121+122:
100.104,195 nghìn tấn

	132. 
	Đá vôi xi măng
	Lèn Áng

Xã Ngân Thuỷ

Huyện Lệ Thuỷ
	17013’52’’ -
106038’48’’


	Đá vôi hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb), cấu tạo khối phân lớp, chất lượng tốt. CaO: 54,0%; MgO: 0,98%; MKN: 42,47%; CKT: 1,10%.
	Diện tích TD: 137ha.
TL cấp 121+122: 153.428 nghìn tấn

	133. 
	Đá vôi xi măng
	Thanh Hoá

Xã  Thanh Hóa
Huyện Minh Hoá
	17058'12'' - 105034'48''

	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối. Diện tích 1km2.
	Điểm khoáng sản

	134. 
	Đá vôi xi măng
	Hoá Tiến
Xã  Hoá Tiến
Huyện Minh Hoá
	17050'24'' -
105052'12''
	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối.
	Điểm khoáng sản

	135. 
	Đá vôi xi măng
	Bãi Sai

Xã Xuân Hoá

Huyện Minh Hoá
	17051'00'' -105055'48''

	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối. Diện tích hàng chục km2.
	Điểm khoáng sản

	136. 
	Đá vôi xi măng
	Trung Hoá

Xã Quy Hoá

Huyện Minh Hoá
	17043'51'' -
105057'42''

	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối phân lớp, chất lượng tốt. CaO: 547%; MgO: 0,65%; MKN: 42,85%; chất không tan: 0,18%.
	Đo vẽ 1:50 000

TNDB P2: 175.168.000 tấn

	137. 
	Đá vôi xi măng
	Quy Đạt

Xã Quy Hoá

Huyện Minh Hoá
	17048’45’’ -
105059’08’’


	Đá vôi tuổi Devon - Cacbon, Hệ tầng Xóm Nha, cấu tạo khối phân lớp, chất lượng tốt. CaO: 54,0%; MgO: 0,54%; Fe2O3: 0,16%; MKN: 41,59%; chất không tan: 1,99%.
	Đo vẽ 1:50 000

TNDB P2: 346.779.997 tấn

	138. 
	Đá vôi xi măng
	Đại Hòa
Xã Sơn Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17013'20" - 106056'05"

	Đá vôi tuổi Cacbon - Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn, cấu tạo khối, chất lượng tốt.
	Điểm khoáng sản

	139. 
	Đá vôi xi măng
	Bến Triêm

Xã Trường Sơn  Huyện Quảng Ninh
	17°17'30" -
106°32'10"
	Đá vôi tuổi Cacbon - Peemi, hệ tầng Mường Lống, chất lượng tốt. hàm lượng: CaO: 49-55%; MgO: 0,8-3,0%; Fe2O30: 1,0%, MKN: 43-45,0%.
	Tìm kiếm sơ bộ:

TNDB cấp P2: 1.365,0 triệu tấn

	140. 
	Đá vôi xi măng
	Lèn Động

Xã Trường Xuân

huyện Quảng Ninh
	17017'12" -
106035'36"
	Đá vôi, đá vôi dolomit hóa thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3  cb). Đá tạo thành khối lớn, dài 2,5km, rộng 0,5-1km. Hàm lượng CaO: 29,92-53,42%; MgO: 1,58-22,268%.
	Điểm khoáng sản

	141. 
	Đá vôi xi măng
	Lèn Khe Ngang

Xã Trường Xuân

Huyện Quảng Ninh
	17018' 07" -106034'43"
	Đá vôi, đá vôi dolomit hóa thuộc hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Diện tích 4km2. Hàm lượng CaO: 52,0%; MgO: 0,9-3,6%.
	Điểm khoáng sản

	142. 
	Đá vôi xi măng
	Lèn Sắt

Xã Trường Xuân

Huyện Quảng Ninh


	17018'40" -
106034'36"
	Đá vôi, đá vôi dolomit hóa thuộc hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Đá tạo thành khối lớn, dài 10km, rộng 2km. Hàm lượng CaO: 52,0%; MgO: 1,5%.
	Điểm khoáng sản

	143. 
	Đá vôi xi măng
	Bản Đá Trơn
Xã Trường Xuân

Huyện Quảng Ninh
	17013'20" -
106036'05"
	Đá vôi, đá vôi dolomit hóa thuộc hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Đá tạo thành khối lớn, diện tích 8km2. Hàm lượng CaO: 52,0%; MgO: 1,5%.
	Điểm khoáng sản

	VIII.3. Sét xi măng

	144. 
	Sét xi măng
	Mai Hoá

Xã Mai Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17049’17’’ -
106012’16’’


	Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Trầu (T2 adt)  bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía Bắc-Đông Bắc (15-200) ( (40-500). Thành phần hoá học: SiO2: 65,69%; Al2O3: 15,75%; Fe2O3: 7,97%, MKN: 5,37%.
	Thăm do diện tích 64ha

Trữ lượng cấp B+C1: 9888 nghìn tấn

C2: 3.393 nghìn tấn

	145. 
	Sét xi măng
	Đông Mai Hoá

Xã Mai Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17049’09’’ -
106013’30’’


	Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Trầu (T2 adt)  bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía Bắc-Đông Bắc (15-200) ( (40-500). Thành phần hoá học: SiO2: 65,69%; Al2O3: 15,75%; Fe2O3: 7,97%; MKN: 5,37%.
	Thăm do diện tích 17,8ha

Trữ lượng cấp 121+122:
8.876 nghìn tấn

	146. 
	Sét xi măng
	Đồng Trại
Xã Quảng Tiến
Huyện Quảng Trạch
	17045’08’’ -
106018’40’’


	Cát bột, sét kết hệ tầng Đồng Thọ (D3 fr dt)  bán phong hóa màu xám sáng, xám nâu. Đá cắm về phía  Đông Bắc (40-450) ( (40-500). Thành phần hoá học: SiO2: 64,50%; Al2O3: 14,78%; Fe2O3: 8,62%; MKN: 5,37%.
	Thăm do diện tích 18,5ha

Trữ lượng cấp 121+122: 8.369 nghìn tấn

	147. 
	Sét xi măng
	Xuân Sơn

Xã Sơn Trạch
Huyện Bố Trạch
	17038’00’’ -
106017’30’’


	Đá phiến sét do phân hoá từ đá phiến sét vôi có tuổi Devon, có hai loại đều đạt yêu cầu sản xuất xi măng. Đá cấu tạo phân lớp mỏng: SiO2: 59-70%; Al2O: 17-19%; Fe2O3: 4-9%; CaO: 1-8%; MgO: 1-3%; M: 2-2,7%; Ms: 2-2,8%.
	Thăm dò tỷ mỉ: Trữ lượng

B+C1: 40.848,57 nghìn tấn, C2: 19.375 nghìn tấn

	148. 
	Sét xi măng
	Thọ Lộc
Xã Sơn Lộc

Huyền Bố Trạch
	17o38’37”​​​​ -106o26’05’’

	Đá sét, bột kết bán phong hóa nằm trong hệ Devon điệp Rào Chan (D1 rc.) Đá màu xám nâu, nâu vàng, Al2O3: 15,26-18,43%; Fe2O3: 5,93-13,75%; SiO2: 54,46-69,92%; TiO2: 0,63-0,79%; MKN: 3,88-7,91%; M: 1,2-3%; Mz: 2-2,7%.
	Thăm do diện tích…  ha

Trữ lượng cấp B+C1+C2:
25.848 nghìn tấn

	149. 
	Sét xi măng
	Km số 3 Đường 10 TT NT Lệ Ninh

Huyện Lệ Thuỷ
	17014’14’’ -
106039’11’’


	Đá sét nằm trong hệ tầng Tân Lâm (D1-2 tl). Đá cắm về phía Đông Bắc 500 ( 600. Thành phần hoá học:
SiO2: 62,12%; Al2O3: 17,50%; Fe2O3: 6,58%; MKN: 4,97%.
	Thăm do diện tích 37,34ha

Trữ lượng cấp 121+122:
16.410 nghìn tấn

	VIII.4. Phụ gia khoáng thiên nhiên (Phụ gia xi măng)

	150. 
	Silicit
	Trung Hóa

Xã Trung Hóa
Huyện Minh Hóa
	17°45'42" -
105°57'5"

	Trầm tích silicit phân bố trên một diện lộ khá rộng, kép dài gần 3 km, chiều rộng trung bình 450-500m chiếm các khối núi thoải ít phân cắt. Chiều dầy dự kiến 150-200m. Độ hút vôi lớn hơn nhiều, dao động từ 51-73mg CaO/1gphụ gia. Hàm lượng SiO2: 95,68%.
	Điểm khoáng sản

	151. 
	Silicit
	Cao Quảng

Xã Cao Quảng
Huyện Tuyên Hóa
	17°47'27" -
106°11'57"

	Các thành tạo silicit và các thành tạo của hệ tầng La Khê bị phong hoá khá mạnh nên không quan sát thấy trên diện rộng, chỉ quan sát thấy ở các taluy đường, các vách suối. Độ hút vôi 45mg CaO/1gphụ gia. Hàm lượng SiO2: 95,68%.
	Điểm khoáng sản

TNDB vài trăm triêu mét khối

	152. 
	Cao Silic
	Kim Nại

Xã An Ninh
Huyện Quảng Ninh
	17°17'37" -
106°38'47"

	Diện tích cao silic (đá cát kết) khoảng 1ha. Màu xám sáng, cấu tạo phân lớp vừa đến mỏng. Thành phần hoá học gồm: Si02: 92-95%; MKN: 11%;  CaO: 1,5%;  MgO: 0,5%.

	Điểm khoáng sản

TNDB: 0,02m3

	153. 
	Cao Silic
	Km0 Đường 10

Xã Vạn Ninh
Huyện Quảng Ninh
	17°16'12" -
106°39'19"


	Diện tích cao silic (đá cát kết) 5ha. Màu xám sáng, cấu tạo phân lớp vừa đến mỏng. Thành phần hoá học gồm: Si02: 90-95%; MKN: 12%; CaO: 2,5%;  MgO: 0,5%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 2,38 triệu m3

	VIII.5. Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

	154. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Km37 Đường 12A

Xã Dân Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°44'16" -
105°46'19"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk), diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,3-50%; MgO: 1,2-2,5%
	Điểm khoáng sản

TNDB: 5 triệu m3

	155. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Bãi Dinh

Xã Dân Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°45'23" -
105°46'23"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-50%; MgO: 1,0-3%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 5 triệu m3

	156. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Hà Nông

Xã Dân Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°48'44" -
105°46'13"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 3ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Cường độ nén bảo hoà: 1.000-1.100 kg/cm2.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 0,06 triệu m3

	157. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Cà Xái

Xã Hoá Tiến
Huyện Minh Hoá
	17°52'59" -
105°50'46"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 15ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,7-48%; MgO: 1,0-3%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 15,0 triệu m3

	158. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Đa Năng

Xã Hoá Hợp
Huyện Minh Hoá
	17°47'37" -
105°54'0"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 45ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 44,4 - 49%; MgO: 0,8-2%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 45 triệu m3

	159. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Ngầm Rinh

Xã Trung Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°43'52" -
105°57'39"

	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 45ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,7-48%; MgO: 1,2-2,7%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 75 triệu m3

	160. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Bạt Nạt

Xã Xuân Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°48'41" -
105°56'36"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 20ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-48%; MgO: 1,2,-2,6%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 20 triệu m3

	161. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung

Xã Yên Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°49'41" -
105°57'58"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 3ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Cường độ nén bảo hoà: 920-1.100 kg/cm2.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 0,1 triệu m3

	162. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Lạc Thiện

Xã Minh Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°47'28" -
106°0'32"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 25ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 44,4-50%; MgO: 1,3-3,1%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 25 triệu m3

	163. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Ông Bắc

Xã Hư​ơng Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	18002’32’’ -
105050’59’’


	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 4,8ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,94-48%; MgO: 1,2-3%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 1,5 triệu m3

	164. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Thống Lĩnh
Xã Hư​ơng Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	18002’32’’ -
105050’59’’


	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc với góc dốc thay đổi từ 40 ÷ 45o. Cường độ kháng nén khô 939,58 daN/cm2.

	Thăm do diện tích 11,26ha

Trữ lượng cấp 121+122:
3.006.788m3

	165. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Lâm Hoá
Xã Lâm Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17°56'23" -
105°48'38"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 35ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 43,4-48%; MgO: 0,8,0-2,3%.

	Điểm khoáng sản

TNDB: 30 triệu m3

	166. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung Ba Tâm
Xã Thuận Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17054’51’’ -
106°0'53"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Cường độ kháng nén khô: 960,3 daN/cm2.

	Thăm do diện tích 6,7ha

Trữ lượng cấp 121+122:
5.148.110m3

	167. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Thượng Lào

Xã Thuận Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	1754'10" -
106°1'33"
	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 20ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-50%; MgO: 1,0-3%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 15 triệu m3

	168. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Xuân Canh
Xã Thuận Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17°53'19" -
106°2'38"

	Hệ Cacbon, hệ tầng La Khê (C1lk). Diện tích 20ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO 45,4-48%; MgO: 1,3- 3,1%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 100 triệu m3

	169. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Ong
Xã Đồng Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17052’29’’ -
106004’23’’


	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về đông bắc  40 ( 45o, với góc dốc thay đổi từ 40 ÷ 45o. Cường độ kháng nén khô 1043 daN/cm2.

	Thăm do diện tích 3ha

Trữ lượng cấp 121+122:
1.496.312m3

	170. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Cụt Tai

Xã Đức Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17°49'25" -
106°6'49"

	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 17ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,7-17,8%;      MgO: 1,1-3%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 8,5 triệu m3

	171. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Cây Trổ
Xã Thạch Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17°50'32" -
106°7'40"
	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 20ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 44,84-48%;      MgO: 1,30-3,3%.

	Điểm khoáng sản

TNDB: 110 triệu m3

	172. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Minh Cầm
Xã Phong Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17°49'44" -
106°8'58"
	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 6ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,7-17,8%;      MgO: 1,1-3%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 5 triệu m3

	173. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung Đồng Thọ

Xã Cao Quảng
Huyện Tuyên Hoá
	17°46'7" -
106°9'22"


	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Cường dộ nén bảo hoà: 1.000-1.120 kg/cm2.


	Điểm khoáng sản

TNDB: 0,4 triệu m3

	174. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Đồng Hung

Xã Cao Quảng
Huyện Tuyên Hoá
	17°46'8" -
106°9'36"


	
	

	175. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Minh Cầm
Xã Châu Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17047’58’’ -
106012’10’’


	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc 40 ( 45o. Cường độ kháng nén khô 870 daN/cm2.

	Thăm do diện tích 63.48ha

Trữ lượng cấp 121+122:
55.800.267m3

	176. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung
Xã Châu Hoá
Huyện Tuyên Hoá
	17047’38’’ -
106013’05’’


	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc. Cường độ kháng nén khô 870 daN/cm2.

	Thăm do diện tích14,75ha

Trữ lượng cấp 121+122:
7.210.694m3

	177. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Bạch Mã

Xã Quảng Tiên
Huyện Quảng Trạch
	17°45'18" -
106°17'36"

	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 46,4-48%;  MgO: 1-5%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 3,5 triệu m3

	178. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Vụng

Xã Văn Hoá
Huyện Tuyên Hoá

Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch
	17045’31’’ -
106017’59’’


	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc 35 ( 45o. Cường độ kháng nén khô 727,69 daN/cm2.

	Thăm do diện tích 8,2ha

Trữ lượng cấp 121+122:
3.594.662m3

	179. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Vinh
Xã Quảng Tiên Huyện Quảng Trạch
	17°45'22" -
106°19'25"
	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tâng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 10ha. Cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,74-47,8%; MgO: 1,3-3,2%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 20 triệu m3

	180. 
	Đá làm VLXD thông thường
	Khe Lau
Xã Quảng Đông Huyện Quảng Trạch
	17056’17’’ -
106028’05’’


	Hệ Trias, Phức hệ á phun trào Hoành Sơn ((o T2a hs). Đá riolit cấu tạo khối và đá riolit bị ép nén cấu tạo định hướng cắm về Nam, Đông Nam với góc dốc thay đổi từ 55 ÷ 70o. Cường độ kháng nén khô 889,44 daN/cm2.

	Thăm do diện tích19,3ha

Trữ lượng cấp 121+122:
21.968.881m3

	181. 
	Đá làm VLXD thông thường
	Khe Chay
Xã Quảng Đông

Huyện Quảng Trạch
	17055’42’’ -
106027’50’’


	Hệ Trias, Phức hệ á phun trào Hoành Sơn ((o T2a hs). Đá riolit cấu tạo khối và đá riolit bị ép nén cấu tạo định hướng cắm về Nam, Đông Nam với góc dốc thay đổi từ 55 ÷ 60o. Cường độ kháng nén khô 830,13 daN/cm2.

	Thăm do diện tích 35,08ha

Trữ lượng cấp 121+122:
29.108.158m3

	182. 
	Đá làm VLXD thông thường
	Khe Cuồi
Xã Quảng Đông

Huyện Quảng Trạch
	17055’08’’ -
106027’51’’


	Hệ Trias, Phức hệ á phun trào Hoành Sơn ((o T2a hs). Đá riolit cấu tạo khối và đá riolit bị ép nén cấu tạo định hướng cắm về Nam, Đông Nam với góc dốc thay đổi từ 55 ÷ 70o. Cường độ kháng nén khô 911,83 daN/cm2.
	Thăm do diện tích 3,08ha

Trữ lượng cấp 121+122:
665.961m3

	183. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Khe Ngang
Xã Phúc Trạch
Huyện Bố Trạch


	17°38'42" -
106°17'6"
	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Tây Nam 185 ( 45 với góc dốc thay đổi từ 45 ÷ 50o. Cường độ kháng nén khô 1026,23 daN/cm2.
	Thăm do diện tích 2,5ha

Trữ lượng cấp 121:
1.612.354m3

	184. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung Cùng
Xã Phúc Trạch
Huyện Bố Trạch


	17°38'32" -
106°17'56"
	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Tây Nam 185 ( 45 với góc dốc thay đổi từ 45 ÷ 50o. Cường độ kháng nén khô 900 daN/cm2.
	Thăm do diện tích 9,25ha

Trữ lượng cấp 121+122:
4.113.526m3

	185. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Thôn 3
Xã Phúc Trạch
Huyện Bố Trạch


	17°37'55" -
106°16'30"

	Đá vôi tuổi Cacbon-Pecmi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Diện tích 5ha. Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 47,4-48%; MgO: 2-5%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 2,25 triệu m3

	186. 
	Đá làm VLXD thông thường
	Khe Chuối
Xã Phú Định
Huyện Bố Trạch


	17°36'0" -
106°23'54"
	Hệ Ordovic Thống trên - Hệ silua Thống dưới; Hệ Tầng Long Đại - tập 4 (O3 -S1lđ4) đá biến chất tiếp xúc (calcit-thạch anh-felspat-pyroxen-scapolit), cấu tạo định hướng phân dải, thế nằm cắm về Đông Bắc 55 ( 30 với góc dốc thay đổi từ 30 ÷ 35o. Cường độ kháng nén khô 893,58bdaN/cm2.
	Thăm do diện tích 5ha

Trữ lượng cấp 121+122:
629.697m3

	187. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Khe Cát

Xã Tr​ường Sơn

Huyện Quảng Ninh
	17°17'7" -
106°26'49"
	Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Diện tích 20ha. Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-48%;      MgO: 1,2-3%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 20 triệu m3

	188. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Trường Sơn
Xã Tr​ường Sơn

Huyện Quảng Ninh
	17°13'48" -
106° 25' 59"
	Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Diện tích 15ha. Đá có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 47,5-48,5%;  MgO: 0,5-3%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 25,5 triệu m3

	189. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Khe Ngang
Xã Tr​ường Xuân

Huyện Quảng Ninh
	17017’08’’ -
106035’14’’


	Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá  có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm phổ biến 120 ( 50-60. Cường độ kháng nén khô 1020,66 daN/cm2.

	Thăm dò diện tích 7,3ha

Trữ lượng cấp 121+122:
3.940.705m3

	190. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Khe Giây
Xã Tr​ường Xuân

Huyện Quảng Ninh
	17018’08’’ -
106035’27’’


	Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá  có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm phổ biến 120 ( 50-60. Cường độ kháng nén khô 809,52 daN/cm2.

	Thăm dò diện tích 3ha

Trữ lượng cấp 121+122:
1.959.365m3

	191. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Rào Trù
Xã Tr​ường Xuân

Huyện Quảng Ninh
	17°17'51" -
106°35'47"
	Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá  có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm phổ biến 120 ( 50-60. Cường độ kháng nén khô 808,62 daN/cm2.

	Thăm dò diện tích 3,5ha

Trữ lượng cấp 121+122:
1.650.446m3

	192. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Con Rào Đá
Xã Tr​ường Xuân

Huyện Quảng Ninh
	17017’12’’ -
106° 37' 8"
	Hệ Carbon-Permi, Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đá  có cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm phổ biến 20 ( 40. Cường độ kháng nén khô 829,82 daN/cm2.
	Thăm dò diện tích 2,5ha

Trữ lượng cấp 121:
511.726m3

	193. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Dân Chủ

Xã Ngân Thuỷ
Huyện Lệ Thuỷ
	17°13'25" -
106°39'30"
	Hệ Devon thống trung - thượng, Hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Diện tích 9ha. Đá vôi phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 45,4-50%;      MgO: 1-5%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 4 triệu m3

	194. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Km 7+500 Đường 10

Xã Ngân Thuỷ
Huyện Lệ Thuỷ
	17°13'8" -
106°37'48"
	Hệ Devon thống trung - thượng, hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Diện tích 3ha. Đá vôi phân lớp dày đến dạng khối. Cường độ kháng nén trên 900 kg/cm2.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 0,1 triệu m3

	195. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Một Dân Chủ

Xã Ngân Thuỷ
Huyện Lệ Thuỷ
	17°12'51" -
106°39'51"

	Hệ Devon thống trung - thượng, hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Diện tích 5ha. Đá vôi phân lớp dày đến dạng khối. Thành phần hoá học: CaO: 47,8-48%;  MgO: 3-5%.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 1,16 triệu m3

	196. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Sầm
Xã Sơn Thuỷ
Huyện Lệ Thuỷ
	17012’48’’ -
106040’26’’


	Hệ Devon thống trung - thượng, Hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Đá vôi, phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Bắc, Đông Bắc với góc dốc thay đổi từ 50 ÷ 60o. Cường độ kháng nén khô 834 daN/cm2.

	Thăm do diện tích 10,9ha

Trữ lượng cấp 121+122:
4.003.565m3

	197. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Bạc
Xã Sơn Thuỷ
Huyện Lệ Thuỷ
	17012’04’’ -
106041’27’’


	Hệ Devon thống trung - thượng, Hệ tầng Cù Bai (D2-3cb). Đá vôi, phân lớp dày đến dạng khối, thế nằm cắm về Đông Bắc nằm trong khoảng từ 20 ( 55 đến 40(55. Cường độ kháng nén khô 1070,53 daN/cm2.
	Thăm do diện tích 15,6ha

Trữ lượng cấp 121+122:
6.524.985m3

	198. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Áng Sơn

Xã Vạn Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17°15'17" -
106°39'19"
	Đá vôi hệ tầng Cù Bai (D2-3cb), cấu tạo phân lớp cắm về Đông Bắc, đá vôi xen kẹp vài lớp dolomit chất lượng tốt.
	Đang thăm dò phần phía Tây mỏ



	199. 
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Khe Giữa
Xã Ngân Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17°7'5" -
106°35'5"
	Đá vôi hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) cấu tạo phân lớp, dài 2km, rộng 300m.

	TNDB: 60 triêu m3

	200. 
	Đá Granit
	Khe Coòng
Xã Phú Định
Huyện Bố Trạch
	17°24'20" -
106°27'32"
	Đá Granitbitit tinh thể nhỏ màu xám, thuộc khối granit Đồng Hới. Diện tích phân bố rất lớn, đá ít bị nứt nẻ.
	Có triển vọng làm đá ốp lát, cần tiếp tục nghiên cứu thêm

	201. 
	Đá cát kết xây dựng
	Minh Lệ
Xã Quảng Minh Huyện Quảng Trạch
	17o41’30” - 106o22’25”
	Cát kết thạch anh hệ tầng Đông Thọ. Tính chất cơ lý: độ hút nước (W): 0,7%; dung trọng tự nhiên: 2,57 g/cm3;  cường độ nén khô: 2650 kg/cm2;
	Mỏ lớn

Hàng triệu m3

	202. 
	Đá cát kết xây dựng
	Đèo Lý Hoà

Xã Phú Trạch

Xã Thanh Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°39'6" -
106°30'28"
	Cát kết ít khoáng, cát kết thạch anh hệ tầng Bản Giàng. Tính chất cơ lý: độ hút nước (W): 1,59%; dung trọng tự nhiên: 2,54 g/cm3; dung trọng khô: 2,5 g/cm3; cường độ nén khô: 1582 kg/cm2; cường độ kháng kéo: 100 kg/cm2. Đặc biệt theo Trần Đình Sâm và nnk -1982 cát kết Đèo Lý Hòa là cát kết thạch anh sạch, hàm lượng SiO2 >98%, các tạp chất có hại rất thấp, có thể sử dụng làm phụ gia trong luyện kim.
	Mỏ lớn

Hàng triệu m3

	203. 
	Đá phiến
	Lệ Kỳ

Xã Vĩnh Ninh
Huyện Quảng Ninh
	17o24’00’’ - 106o34’22’’
	Đá phiến sét, sét sericit, bột kết hệ tầng Long Đại, phân hệ tầng trên lộ ra trên khoảng cách 2.000-3.000m dọc theo suối Lệ Kỳ. Đá tươi, có tấm lớn lộ cách Đường 15 khoảng 2km. Kích thước các tấm có thể khai thác tới 2-4m2. Nhân dân vùng Quảng Ninh nhiều nơi dùng để lát sân. Đá dễ cưa cắt nhưng mức độ biến chất thấp nên độ cứng không cao, ít có khả năng làm được phiến lợp nhưng có thể sử dụng dạng tấm dày 3-5cm để lát sân, lát nền.
	Điểm khoáng sản

Hàng triệu mét khối

	204. 
	Đá phiến sét đen
	Thôn Sy

Xã Hoá Phúc

Huyện Minh Hoá
	17°54'11" -
105°52'5"
	Đá phiến sét đen màu đen, đen nâu thuộc hệ tầng La Khê, thành phần hoá học: Al203: 15%; Fe203: 10%; Si02: 54-60%.
	TNDB: 0,5 triệu m3


	205. 
	Đá phiến sét đen
	Yên Đức
Xã Yên Hoá

Huyện Minh Hoá
	17°50'58" -
105°57'28"
	Đá đen  màu  đen nâu nằm trong trầm tích thềm lục địa hệ tầng La Khê, chiều dày sét 2-80m. Thành phần hoá học: Al203: 10-13%; Fe203: 5-10%;, Si02: 54-69%.
	TNDB: 0,25 triệu m3


	206. 
	Đá phiến sét đen
	Km 497
Xã Thượng Hoá
Huyện Minh Hoá
	17°41'56" -
105°59'49"
	Đá đen  màu  đen nâu nằm trong trầm tích thềm lục địa hệ tầng La Khê, chiều dày 2-3m. Thành phần hoá học: Al203 :15%; Fe203: 10%; Si02: 6%.
	TNDB: 0,05 triệu m3


	VIII.6. Sét gạch ngói

	207. 
	Sét gạch ngói
	Minh Hoá
Xã Minh Hóa

Huyện Minh Hóa
	17°47'4’’ -
106°0'44"
	Sét nằm trong trầm tích hệ thứ tư, phân bố khá rộng. Diện tích chứa sét gạch ngói kéo dài 2km, rộng 1km, chiều dày trung bình lớp sét là 3,07m. Các tính chất cơ lý của sét: chỉ số dẻo: 13; nhiệt độ nung: 950-1.0500C; độ co khi sấy: 6%; độ co khi nung: 0,88%; độ hút nước: 20,1%; thể trọng: 1,71 kg/cm3; cường độ nén: 2,64 kg/cm2; cường độ uốn: 34kg/cm2.
	TNDB: 4.113.800m3

	208. 
	Sét gạch ngói
	Cổ Liêm

Xã Tân Hóa

Huyện Minh Hóa
	17°47'23" -
106°1'47"
	Sét nằm trong trầm tích hệ thứ tư, phân bố khá rộng. Diện tích 5ha, dày 1,1m. Tính  chất cơ lý của sét: chỉ số dẻo: 13; nhiệt độ nung: 970-1.0500C; độ co khi sấy: 6%; độ co khi nung: 0,54%; thể trọng: 1,72 kg/cm3; cường độ nén: 193 kg/cm2.
	TNDB: 0,15 triệu m3

	209. 
	Sét gạch ngói
	Mũi Ôm

Xã Quảng Kim

Xã Quảng Phú

Huyện Quảng Trạch
	17052'28" -106025'29"
	Thân quặng phân bố dọc theo thung lũng Mũi Ôm, chiều dài khoảng 4km, phương gần Bắc-Nam, chiều rộng 1-2km (trung bình 1,5km). Chiều dày lớp sét trung bình 1,5m.
	Điểm khoáng sản

TNDB P2: 8,0 triệu m3


	210. 
	Sét gạch ngói Quảng Châu
	Quảng Châu
Xã Quảng Châu

Huyện Quảng Trạch
	17051’48’’ -
106022’27’’


	Mỏ nằm trong trầm tích hệ thứ tư, có 6 ổ sét, chiều dài 3-11,8m, trung bình 4m. Trong đó có ổ 1, 3, 5 có giá trị công nghiệp sản xuất gạch ngói, ổ 2, 4, 6 có quy mô quá nhỏ, sét mịn dẻo.
	Thăm dò tỷ mỉ:
Trữ lượng B+C1: 1.312,22 nghìn tấn

	211. 
	Sét gạch ngói
	Quảng Tiến

Xã Quảng Tiến

Huyện Quảng Trạch
	17°49'29" -
106°22'58"
	Sét nằm trong trầm tích hệ thứ tư và do phong hoá đá phiến hệ tầng Đồng Trầu, phân bố dọc theo suối cạn gồm 4 ổ sét Al2O3: 12,3%; Fe2O3: 3,65%; TiO2: 0,74%; sét mịn dẻo.
	Thăm dò năm 2011, diện tích 8,4ha

Trữ lượng cấp 121+122: 104.116,89m3

	212. 
	Sét gạch ngói
	Dinh Cự

Xã Quảng Tiên

Huyện Quảng Trạch
	17°48'19" -
106°22'15"
	Diện tích phân bố sét Đệ Tứ khoảng 4.290.000m2, dày 1-3,7m. Tính  chất cơ lý của sét: chỉ số dẻo: 13; nhiệt độ nung: 950-1.0500C; độ co khi nung: 0,21-0,32%; độ hút nước: 14,1-16,4%; độ xốp biểu kiến: 26,2-30; cường độ nén: 193-573kg/cm2; cường độ uốn: 49-132kg/cm2, khối lượng thể tích: 1,81-1,88g/cm3.
	TNDB: 11.325.000m3

	213. 
	Sét gạch ngói
	Quảng Tiên

Xã Quảng Tiên

Huyện Quảng Trạch
	17°45'25" -
106°19'3"
	Sét Đệ Tứ dài khoảng 500m, rộng 200m, dày 1-3,3m. Thành phần các ôxyt của sét:  Al2O3: 12,3%; TiO2: 0,74%; Fe2O3: 3,6%; CaO: 0,94%; MgO: 0,6%.
	Điểm khoáng sản

Trữ lượng cấp C2: 1,5 triệu m3

	214. 
	Sét gạch ngói
	Troóc

Xã Phúc Trạch
Huyện Bố Trạch
	17°39'4" -
106°16'42"
	Sét thành tạo trong trầm tích bở rời hệ Đệ Tứ trong một thung lũng dài 4-5km, rộng 1km, kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, dày trên 2m.
	Điểm khoáng sản

	215. 
	Sét gạch ngói
	Khương Hà

Xã Hưng Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°36'50" -
106°21'18"
	Sét nằm trong trầm tích hệ thứ tư, có 3 thân sét dạng ổ, phía dưới có ổ sét trắng, sét màu vàng mịn dẻo, sản xuất gạch ngói tốt.
	Tìm kiếm khảo sát: Trữ lượng C2: 354 nghìn m3

	216. 
	Sét gạch ngói
	Cự Nẫm

Xã Cự Nẫm
Huyện Bố Trạch
	17038’00’’ ‑
106° 24' 19"
	Thân sét trầm tích có chiều dài lớn hơn 1,8km, rộng 100-300m, bề dày trung bình 1m.
	Điểm khoáng sản

	217. 
	Sét gạch ngói
	Thọ Lộc
Xã Sơn Lộc

Huyện Bố Trạch
	17038’05’’ -
106°26'23"
	Sét do phong hoá đá phiến sét Devon, có 2 ổ sét hàm lượng: Al2O3: 10,94-18,57%; SiO2: 59,2-74,84%; SO3: 0,1-0,5%; MKN: <9%; chỉ số dẻo 14%; sét kém dẻo, khi sản xuất phải ngâm ủ lâu, chỉ sản xuất được gạch mác 50 trở lên.
	Thăm dò tỷ mĩ
Trữ lượng B+C1: 1.339,94 nghìn m3

	218. 
	Sét gạch ngói
	Xóm Cà

Xã Hoà Trạch
Huyện Bố Trạch
	17°32'15" -
106°27'50"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 16ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 13.
	Điểm khoáng sản
TNDB: 0,4 triệu m3

	219. 
	Sét gạch ngói
	Hồ Bàu Làng

Xã Hoà Trạch
Huyện Bố Trạch
	17°32'11" -
106°29'14"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 8ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 12.
	Điểm khoáng sản
TNDB: 0,24 triệu m3

	220. 
	Sét gạch ngói
	Đồng Vụng

Xã Hoà Trạch
Huyện Bố Trạch
	17°32'49" -
106°30'41"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 6ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 14.
	Điểm khoáng sản
TNDB: 0,18 triệu m3

	221. 
	Sét gạch ngói
	Sen Bàng

Xã Hoà Trạch
Huyện Bố Trạch
	17°31'37" -
106°29'35"
	Có 2 thân quặng: Sét trầm tích và sét phong hoá từ đá phiến sét. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 3-17,7%; sét phong hoá 8,5-16,2%.
	Điểm khoáng sản

	222. 
	Sét gạch ngói
	Đồng Vàng

Xã Nam Trạch
Huyện Bố Trạch
	17°30'41" -
106°31'49"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 7ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 12,9.
	Điểm khoáng sản
TNDB: 0,4 triệu m3

	223. 
	Sét gạch ngói
	Phú Quý
TT Nông Trường Việt Trung
Huyện Bố Trạch
	17°29'20" -
106°31'6"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 5ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 13.
	Điểm khoáng sản
TNDB: 0,4 triệu m3

	224. 
	Sét gạch ngói
	Đồng Trương

Xã Đại Trạch
Huyện Bố Trạch
	17°33'5" -
106°32'7"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 3,4ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 14.
	Điểm khoáng sản
TNDB: 0,136 triệu m3

	225. 
	Sét gạch ngói
	Cầu Bốn

Xã Thuận Đức
TP. Đồng Hới
	17°28'20" -
106°33'23"
	Có 2 thân quặng: Sét trầm tích và sét phong hoá từ đá phiến sét. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 3-17,7%; sét phong hoá 8,5-16,2%.
	Điểm khoáng sản

	226. 
	Sét gạch ngói
	Ba Đa

Xã Nghĩa Ninh

TP. Đồng Hới

Xã Vĩnh Ninh
Huyện Quảng Ninh
	17°25'19" -
106°35'25"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 11,7ha. Sét trầm tích chất lượng tốt hơn, chỉ số dẻo 13.
	Điểm khoáng sản
TNDB: 0,94 triệu m3

	227. 
	Sét gạch ngói
	Lương Yến

Xã Lương Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17°25'14" -
106°38'1"
	Thân sét nằm kề ngay phía dưới lớp thổ nhưỡng, dài 2.500m, rộng 900-1.650m, dày 0,7-1,6m. Tính chất cơ lý của sét: chỉ số dẻo 9,25; độ co khi nung 14,67%; thể trọng 1,73-2,0g/cm3; độ hút nước 10-19,7%; cường độ kháng nén 157kg/cm2; cường độ uốn 60,34kg/cm2; nhiệt độ nung thích hợp 900-1.0500C.
	TNDB: 4.016.000m3



	228. 
	Sét gạch ngói
	Xóm Cồn

Xã Vĩnh Ninh
Huyện Quảng Ninh
	17024’37’’ -
106037’15’’
	Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, dạng ổ, chiều dày ít biến đổi: 1-3m hình dạng tương đổi đẵng thước, sét rất mịn, dẻo: SiO2: 58-80,56%; Al2O3: 10,13-31,82%; Fe2O3: 3,42-8,13%; CaO: 0,02-0,44%; MgO: 0,4-1,82%; TiO2: 0,76-0,86%.
	Thăm dò năm 2011, diện tích 9,8ha

Trữ lượng cấp 121+122:

386.803,55m3

	229. 
	Sét gạch ngói
	Phước Duệ

Xã Vĩnh Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17°22'44" -
106°37'17"
	Lớp sét công nghiệp thuộc lớp thứ 2, có cấu tạo ổ, bị chia cắt nhiều bởi khe suối. Các ổ phân bố thành dải kéi dài theo phương Bắc-Nam trên 2.000m, chiều rộng lớn nhất 900m ở phía Bắc và giảm dần về phía Nam.
	Tìm kiếm tỷ mỉ: Trữ lượng C1: 0,3 triệu m3

	230. 
	Sét gạch ngói
	Long Đại
Xã Xuân Ninh
Huyện Quảng Ninh
	17°20'43" -
106°37'44"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 20ha, sét mịn dẻo, dùng sản xuất gạch ngói tốt, Al2O3: 15-22%; Fe2O3: 6  - 10%; chỉ số dẻo: 13.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 0,5 triệu m3

	231. 
	Sét gạch ngói
	Trọt Me

Xã Vạn Ninh
Huyện Quảng Ninh
	17°15'55" -
106°39'9"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 9ha. Hàm lượng Al203: 10,68%; Fe203: 4,79%; Si02: 77,08%; chỉ số dẻo: 12,7.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 0,27 triệu m3

	232. 
	Sét gạch ngói
	Ngã Ba Dân Chủ
Xã Ngân Thuỷ
Huyện  Lệ Thuỷ
	17°12'37" -
106°39'6"
	Sét trầm tích Đệ Tứ, diện tích 5ha, sét mịn dẻo, dùng sản xuất gạch ngói tốt. Chỉ số dẻo: 12,1.

	Điểm khoáng sản

TNDB: 0,15 triệu m3

	233. 
	Sét gạch ngói
	Phú Kỳ
Xã Phú Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17012’00’’ -
106043’30’’
	Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, dạng ổ, chiều dày ít biến đổi: 1-3m, hình dạng tương đổi đẵng thước, sét rất mịn, dẻo: SiO2: 58-80,56%; Al2O3: 10,13-31,82%; Fe2O3: 3,42-8,13%; CaO: 0,02-0,44%; MgO: 0,4-1,82%; TiO2: 0,76-0,86%.
	Thăm dò tỉ mỉ: trữ lượng  A+B+C1: 1.810,1 nghìn m3

	234. 
	Sét gạch ngói
	Phú Lương

Xã Phú Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17°11'44" -
106°43'45"
	Sét nằm trong lớp trầm tích hệ Đệ Tứ. Lớp sét gạch ngói có chiều dày trung bình 3m. Kích thước hạt >0,25mm chiếm 3,0-15%; trung bình 9,0%; kích thước hạt 0,25-0,05mm chiếm 3,0-29,0%, trung bình 15,0%; kích thước hạt <0,05mm chiếm 50,0-80,0%, trung bình 70,0%. Thành phần hóa học: Al2O3: 12,0-24,0%; Fe2O3: 3,0-7,0%; SiO2: 5,0-10,0%; MKN: 51,0-75%; chỉ số độ dẻo 17-25%, trung bình 20%.
	Điểm khoáng sản



	235. 
	Sét gạch ngói
	Tam Hương
Xã Phú Thủy

Huyện Lệ Thủy
	17°11'57" -
106°42'39"
	Sét nằm trong lớp trầm tích hệ Đệ Tứ. Lớp sét gạch ngói có chiều dày trung bình 3m. Kích thước hạt >0,25mm chiếm 3,0-15%; trung bình 9,0%; kích thước hạt 0,25-0,05mm chiếm 3,0-29,0%, trung bình 15,0%; kích thước hạt <0,05mm chiếm 50,0-80,0%, trung bình 70,0%. Thành phần hóa học: Al2O3: 12,0-24,0%; Fe2O3: 3,0-7,0%; SiO2: 5,0-10,0%; MKN: 51,0-75%; chỉ số độ dẻo 17-25%, trung bình 20%.
	Điểm khoáng sản



	236. 
	Sét gạch ngói
	Cồn Cùng

Xã Kim Thủy
Huyện Lệ Thuỷ
	17007’08’’ -
106047’03’’


	Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, dạng ổ, chiều dày: 1-7m, hình dạng tương đổi đẵng thước, sét rất mịn, dẻo. Hàm lượng trung bình như sau: SiO2: 76,84%; Al2O3: 11,39; Fe2O3: 3,81%; CaO: 1,09%; Cỡ hạt: <0,05mm chiếm 49,99%; 0,05-0,25mm chiếm 43,24%;  0,25-1,0mm chiếm 6,54%; chỉ số dẻo 14,88.
	Thăm dò năm 2011, diện tích 10ha.

Trữ lượng cấp 121+122: 495.884m3

	237. 
	Sét gạch ngói
	Thống Nhất

Xã Mỹ Thuỷ
Huyện Lệ Thủy
	17010’25’’ -
106048’14’’


	Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, dạng ổ, chiều dày: 1-6m, hình dạng tương đổi đẵng thước, sét rất mịn, dẻo. Hàm lượng trung bình như sau: SiO2: 68,63%; Al2O3:  14,24; Fe2O3: 5,54%; CaO: 0,29%; Cỡ hạt: <0,05mm chiếm 54,67%; 0,05-0,25mm chiếm 39,05%; 0,25-1,0mm chiếm 1,82%; chỉ số dẻo 18.
	Thăm dò năm 2011, diện tích 12,96ha

Trữ lượng cấp 121+122:

197.966,55m3

	238. 
	Sét gạch ngói
	Đại Giang
Xã Thái Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17°8'42" -
106°51'40"
	Sét nằm trong trầm tích Aluvi hệ thứ tư, mịn dẻo, đạt yêu cầu sản xuất gạch ngói, chỉ số dẻo 19-26%; Al2O3: 12,81-19,70%; Fe2O3: 3,34-9,44%; CaO: TiO2: 1-1,43%; SiO2: 58,6-72,92%; MKN: 6-8%.
	Khảo sát sơ bộ: Trữ lượng C2: 500 nghìn m3

	VIII.7. Cát, cuội, sỏi

	239. 
	Cát, cuội, sỏi
	Vực Rò

Xã Minh Hoá

Huyện Minh Hoá
	17°45'41" -
105°58'47"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	240. 
	Cát, cuội, sỏi
	Lau Mách

Xã Minh Hoá

Huyện Minh Hoá
	17°47'10" -
106°0'51"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	241. 
	Cát, cuội, sỏi
	Ba Tâm

Xã Thuận Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17°53'37" -
106°2'0"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	242. 
	Cát, cuội, sỏi
	Đồng Hoá

Xã Đồng Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17°52'0" -
106°5'21"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	243. 
	Cát, cuội, sỏi
	Thạch Hoá

Xã Đồng Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17°51'20" -
106°6'50"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	244. 
	Cát, cuội, sỏi
	Phong Hoá

Xã Đồng Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17°49'23" -
106°10'4"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	245. 
	Cát, cuội, sỏi
	Đuồi 27

Xã Mai Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17°48'6" -
106°12'43"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	246. 
	Cát, cuội, sỏi
	Bãi Bơi

Xã Tiến Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17°47'7" -
106°14'41"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	247. 
	Cát, cuội, sỏi
	Bãi Rì Rì

Xã Văn Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17°46'51" -
106°16'0"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	248. 
	Cát, cuội, sỏi
	Rào Trổ

Xã Ngư Hoá

Huyện Tuyên Hoá
	17°51'4" -
106°11'27"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	249. 
	Cuội, sỏi
	Roòn

Xã Quảng Phú

Huyện Quảng Trạch
	17o53’15’’ - 106o26’10”
	Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	250. 
	Cát xây dựng
	Quảng Xuân

Xã Quảng Xuân

Huyện Quảng Trạch
	17°48'37" -
106°26'28"
	Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	251. 
	Cát xây dựng
	Quảng Thọ

Xã Quảng Thọ

Huyện Quảng Trạch
	17°45'36" -
106°27'10"
	Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15- 20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	252. 
	Cát, cuội, sỏi
	Sông Bùng

Xã Hưng Trạch  Huyện Quảng Ninh
	17°36'15" -
106°22'3"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Bùng trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	253. 
	Cát xây dựng
	Trung Trạch

Xã Trung Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°35'17" -
106°33'6"
	Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	254. 
	Cát xây dựng
	Bàu Mía

Xã Đại Trạch

Huyện Bố Trạch
	17°33'45" -
106°33'55"
	Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	255. 
	Cát xây dựng
	Bàu Bàng
Xã Lý Trạch
Huyện Bố Trạch
	17°32'7" -
106°35'3"
	Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	256. 
	Cát, cuội, sỏi
	Sông Dinh
TT NT Việt trung

Huyện Bố Trạch
	17°27'17" -
106°29'38"
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	257. 
	Cát, cuội, sỏi
	Long Đại

Xã Trường Xuân  Huyện Quảng Ninh
	17019’00’’ -
106038’00’’
	Cuội, sỏi do bồi tích sông Long Đại trong hệ thứ tư, phân bố ở bờ, lòng sông.
	Mỏ nhỏ

	258. 
	Cát xây dựng
	Võ Ninh

Xã Võ Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17°22'49’’ -
106°40'9"
	Cuội, sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	259. 
	Cát xây dựng
	Gia Ninh

Xã Gia Ninh

Huyện Quảng Ninh
	17°20'51" -
106°42'4"
	Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	260. 
	Cát xây dựng
	Hồng Thuỷ

Xã Hồng Thuỷ

Huyện Lệ Thuỷ
	17°17'59" -
106°44'56"
	Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	261. 
	Cát xây dựng
	Thanh Thuỷ

Xã Thanh Thuỷ

Huyện Lệ Thuỷ
	17°16'25" -
106°47'13"
	Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	262. 
	Cát xây dựng
	Cam Thuỷ

Xã Cam Thuỷ

Huyện Lệ Thuỷ
	17°15'15" -
106°49'2"
	Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Mỏ nhỏ
TNDB: 500 nghìn m3

	263. 
	Cát, cuội, sỏi
	Kiến Giang

Xã Kim, Trường, Mỹ Thuỷ

Huyện Lệ Thuỷ
	17°8'44" -
106°45'57"
	Cuội sỏi do trầm tích aluvi tạo thành. Thành phần chủ yếu lá thạch anh, cỡ hạt khá đều, loại 15-20mm, chiếm 80%, đẳng thước.
	Điểm khoáng sản

TNDB: 500 nghìn m3

	VIII.8. Đá ốp lát

	264. 
	Đá vôi ốp lát
	Yên Đức

Xã Yên Hóa
huyện Minh Hóa
	17o49’12’’ - 105o59’52’’
	Tập đá vôi màu đen thuộc phần dưới hệ tầng Bắc Sơn, phân lớp trung bình đến dày, tạo thành các khối núi có chiều dài trên 1km, rộng khoảng 600m. Đá ít bị nứt nẻ, trung bình 1-3 khe nứt/m2. Dung trọng 2,7g/cm3. Cường độ chịu nén khô 1.242 Kg/cm2.
	Điểm khoáng sản

P2 = 14,8 triệu m3

	265. 
	Đá vôi ốp lát
	Xóm Nha

Xã Xuân Hóa
Huyện Minh Hóa
	17o48’40’’ - 105o56’38’’
	Đá vôi loang lổ dạng da báo, phân lớp dày, thế nằm 30( 20O hoặc 210 ( 20O. Mật độ khe nứt 1-2 khe nứt/m2. Tỷ trọng 2,69-2,71. Độ kháng nén: 1.040-1.254 Kg/cm2.
	Điểm khoáng sản

P2 =4,6 triệu m3

	266. 
	Đá vôi ốp lát
	Tăng Hoá

Xã Hoá Sơn

Huyện Tuyên Hoá
	17045’00’’ -
105052’00’’
	Đá vôi hạt mịn màu sặc sỡ, loang lỗ có nhiều vân Đá, đốm hồng, xám xanh, phân lớp trung bình  - dày, cấu tạo phân giải thanh, mài láng đẹp, có tuổi Devon
	Điểm khoáng sản

	IX. NƯỚC KHOÁNG, NƯỚC NÓNG

	267. 
	Nước khoáng
	Thanh Lâm

Xã Ngư Hóa
Huyện Quảng Trạch
	17o53’36” - 106o13’05”
	Diện xuất lộ nước trong cát kết hệ tầng Đồng Trầu (T2adt) dài 10m, nước phun yếu, nước có sắc vàng, xanh chàm, có mùi sunfua - hyđro, có nhiều bọt khí, nhiệt độ 66oC, lưu lượng 0,1l/s, pH: 6 -6,5; CO2 tự do: 94mg/l; SiO2 20mg/l; H2SiO3: 26mg/l, độ cứng tạm thời 0,14 độ. Loại nước bicacbonat - natri.
	Lưu lượng: 0,1l/s

	268. 
	Nước khoáng
	Khe Nước Sốt

Xã Quảng Lưu
Huyện Quảng Trạch
	17o40’05” - 106o15’40”
	Nước khoáng phun ở nhiều điểm kéo dài trên 150m, chỉ quan sát được trong mùa khô, khi hồ chứa gần hết nước, phun lên trong trầm tích đá phiến sét, sét bột kết hệ tầng Đồng Trầu. Nước có mùi hắc, vị chát, nhiệt độ 520C, PH: 8.
	Điểm khoáng sản

	269. 
	Nước khoáng
	Đồng Nghèn

Xã Phúc Trạch,

Huyện Bố Trạch
	17o40’05” - 106o15’40”
	Diện xuất lộ nước trong cát kết, cát bột kết hệ tầng Bản Giàng (D2ebg) dài 50m theo bờ suối. Lưu lượng khoảng 0,2l/s. Nước có mùi hắc, vị chát, có nhiều bọt khí, nhiệt độ 43oC, pH: 6,5; CO2 tự do: 11,85mg/l; CO2 ăn mòn: 116,6mg/l; SiO2: 6,0mg/l; H2SiO3: 7,8mg/l. Độ cứng chung 70 độ, độ cứng tạm thời 14,84 độ, độ cứng vĩnh viễn 55,16 độ. Loại nước clorua-bicarbonat-natri.
	Điểm khoáng sản

Chưa rõ triễn vọng

	270. 
	Nước khoáng
	Troóc

Xã  Xuân Trạch
Huyện Bố Trạch
	17o39’25” - 106o15’40”
	Nguồn nước có lưu lượng 0,52l/s, nhiệt độ 42,5oC. Lưu lượng 2-3l/s. Nước trong, không mùi, vị nhạt, nước phun yếu, có nhiều bọt. pH: 7; CO2 tự do 13,2mg/l; CO2 liên hệ: 4,84mg/l. Cl- 65mg/l, HCO3- 35mg/l; (Na+ + K+) 77mg/l; Mg 14mg/l. Loại nước clorua bicacbonat. Xếp loại nước khoáng silic-flour-sulfur hydro.
	Lưu lượng: 0,52 l/s

	271. 
	Nước khoáng
	Cao Quảng

Xã Cao Quảng
huyện Tuyên Hóa
	17°47'16" -
106°10'19"
	Khu vực có điểm lộ nước nóng khoáng là các đá bột kết, cát bột kết  thuộc hệ tầng Bản Giàng (D1-2 bg). Nguồn nước có lưu lượng 0,081l/s, nhiệt độ 35oC. Loại nước clorua-bicacbonat-natri.
	Lưu lượng: 0,081l/s

	272. 
	Nước khoáng
	Thạch Bàn
Xã  Kim Thủy
Huyện Lệ Thủy
	17°9'3" -
106°43'34"


	Khu vực có điểm lộ nước nóng khoáng là các đá bột kết, cát bột kết  thuộc hệ tầng Đại Giang (D1-2 đg).

	

	273. 
	Nước khoáng nóng
	Khe Bang

Xã Kim Thuỷ
Huyện Lệ Thủy
	17o04’43” - 106o45’30”

	Diện xuất lộ nước trong hệ tầng Long Đại (O3 – S1ld2) dài 200m, rộng 40m, có nhiều điểm nước phun lên, nước phun yếu, nhiệt độ nước: 105o. Nước không màu, vị nhạt, có mùi sunfua hyđro, pH: 6; CO2 154mg/l; SiO2 1mg/l. Tổng độ khoáng hóa 0,7g/l. Loại nước bicabonat natri. Lưu lượng  tổng cộng khoảng 40l/s.
	Mỏ nhỏ
Lưu lượng: 3,54l/s
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